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HI VỀ PHÁP THANH-TINN 


(VISUDDHI KATHÄ) 


ÑAMATTHU RATANATTAYASSA 


XIN HẾT LÒNG THÀNH-RÍNH LÀM LỄ ĐỨC 
TAM-BẢO TÓM TĂÅT 


Tất cả nhân -loại trong thể- gian, không cứ 
hạng người nào, ai cũng đều mong tìm sự yên 
vui, chẳng có ai bo vui mà tìm khô. 

Những người hằng ngày lo chuyên cần làm 
các nghiệp nghệ, chỉ trông được sự vui sướng lâu 
dài, trăm mưu ngàn kể, cũng chỉ vì nhu-cầu 
hạnh-phúc. 

Nghiệp nghệ cỏ nhiều thứ : Nghề khó, nghề 
đề, nghề nặng, nghề nhẹ, nghề nhiều hoặc nghề 
it; theo thông thường của người trong mỗi xứ ; 
nghề nghiệp sanh nhai đại khái chỉ theo đường 
thủy và đường bộ, 

Nghề nghiệp tuy nhiều, nhưng nói tóm lại 
chỉ cỏ hai: Nghề lành và nghề dữ : 


Nghề lành (Anavajjakardima) nhứt là lánh ža 
Dän điều răn, daags 


KE 


Ñghề dữ (Sävajjakamma) nhứt là phạm ngũ- 
giời cắm. 

Người đời chỉ làm một trong hai nghề ấy, 
Trong hạng người làm nghề dữ, có ké biết rằng 
mình làm nghề dữ, nhưng vì sự nuôi sanh mạng 
hoặc cùng đường, nên vẫn làm càng. Có người vì 
tối-tắm, ngu đốt, không rö nghề ấy là tội hoặc vì 
thói quen, không ai chỉ bảo, nên phải lầm lạc làm 
theo ý mình, không lòng ghê góm. 

Những nghiệp dữ hằng đem đến cho người 
các điều khỏ-não, lo sợ, buồn rầu và than tiếc. 

Việc chẳng lành, nhứt là: Sát-sanh mà người 
đã phạm rồi thì quả khô sẽ vấnxvit theo người 
nhe bóng tùy hình, 

Lại nữa, tạo nghiệp dp. thì người sẽ mang 
quả khổ, phải chịu nhiều điều đau thương khóc 
bai không sai, hoặc khi giữa đám đông người 
hằng có sự lo sợ ải-ngại, như các con bò có ghế 
trên lưng, hằng lo sợ qua, ruồi bay theo mô hút. 


Nghiệp dữ là nhân sanh điều lo sợ khô-não. 
Con nghề lành là nhân sanh sự hạnh-phúc yên 
vui, làm cho thân tâm được mát-mẻ, thơ-thới, cho 
nên chư thiện-tin, mỗi khi làm việc gì, cần phải 
dè-đặt rem xét cho chu-đáo. Nghiệp nào nên làm 
sẽ làm, chẳng nên quên ; vì nghề nghiệp là nguyên 
nhận đem đến sự lành, điều dữ cho mình, 


Sự lành må mình nen mong cầu íy có nhiễu 
thử: Chúng-sanh må được tái-sanh làm người gọi 
là được vui-sưởng hơn loài cầm-thú. Nhưng thông 
thường phàm nhơn, khi được voi thì hằng luyến- 
ải quên mất tánh chon, đến nồi sai lầm, làm 
những việc tội lỗi bạo-tàn, nên chi phải chịu nhiều 
đ.ều thống - “khô. Vui trong ngũ due là vui vô- 
thường, gọi là: Vui tương-đối, hằng di cặp với 
khô, khi vui, khi khô, chẳng phải cái vui bền-bỉ, 
dầu là vui trên cối trời, thọ hưởng nhiều điều lạc- 
thủ tự-nhiên, như là : Sống lâu, sắc đẹp, sang cả 
thì cũng gọi là vui vô-thường; vì cũng còn phải 
thọ-sanh nhiều đời, nhiều kiếp, mặc dầu sự vui 
äy là được lâu dài, cao-thượng hơn ở thể-gian. 


Nói tóm lại, sự vui ở trong cối người, trong 
cối trời và trong Ñiết-Bàn, vui trong hai cỗi trước 
gọi là: Vui vô-thường, vui trong vòng khô-não, 
vui theo hoàn-cảnh, nhứt là vui theo sắc-tưởng 
mà thánh-nhơn thường hay ghê gớm. Vui trong 
cõi Niết-Bàn là vui tuyệt-đối, vui không lẫn lộn 
với khổ, là vui độc nhứt, vui ngoài vòng khô não, 
vui yên lặng, xa lia cảnh-giới, chẳng còn một mäy 
chướng ngại. 


Khi chưa chứng quả Phật, con mắc trong 
vòng sanh-tử, luân-hồi đã nhiều kiếp, đức Bö-tát 
đã từng gặp biết bao điều vui sướng, nhưng sự 
vui ấy thường hay lẫn-lộn với sự khô. Ngài hằng 
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suy xét đem so sánh với các cõi trong mỗi kiếp, 
ohẳng thấy nơi nào có vui mà không khó, như 
vui trong Niết-Bàn, cho nên Ngài năng chuyên 
cần lo tu-bô pháp Thập -Ðộ, đã nhiều kiếp, đề 
lánh khỏi sự vui tương-đối với khổ, hầu thọ 
hưởng cái vui vô cùng vô-tận, 


Con đường tiếp dẫn chúng-sanh đến cổi yên 
vui tuyệt-đối là Niết-Bàn ấy gọi là con dường 
Thanh-Tịnh cả thân, khẩu, ý, mà được thành-tựu 
là nhờ cỏ trí-tuệ sảng¬suốt, 


Những người không trau giồi thân, khâu, ý, 
không sao đi đến nơi đứt khô là Niết-Bàn được, 
cho nên hành-giả khi thấy tội lỗi trong ngũ dục, 
thấy phước-báu trong sự dứt bỏ ngũ dục, mong 
ra khỏi tam-giới, giải-thoát nạn luân-hồi, cần phải 
hết lòng tinh-tấn trong nghiệp lành, 


Thân, khâu, ý, được trong sạch đều đủ, tri- 
tuệ được hoàn-toàn sáng suốt, mới có thế thấy 
rõ Niẽt-Bàn, 

Thiện-pháp là con đường mà các bực trí-tuệ, 
nhứt là đức Phật đã hành-trình rồi, có nhiều chi 
không sao kê xiết, 


Đây chỉ giải vấn tắt về pháp « Thanh-Tịnh a 
theo thứ tự từ thấp chi cao đến Niết-Bàn dë làm 
kim chỉ nam chó hàng Phật-ử học tập và thật 
hành theo, 


t 5 m 


Tičng « Thanh - Tỉnh » nghĩa là trong sạch 
hoặc chon - chánh, Những nhà đạo+sĩï xưa kia 
tưởng rằng ` Pháp trong sạch ở chỗ tu khồ-hạnh, 
như ngâm mình trong nước, mùa đọng, môi ngày 
ba lần, đề dứt trừ phiền-não và làm cho mình 
trở nên thanh bạch, 


Sự tu hành theo đạo-sĩ như thế chẳng phải 
là phương-pháp chơn-chánh, ấy là điều làm cho 
thân tâm méi mệt yô-ich thôi, 

Tiếng « Thanh-Tịnh » (Visuddhl) trong chỗ 
nầy nói về cách hành-vi chơn-chảnh, là phép làm 
cho thanh-tịnh thân, khầu, ý, cho đến khi thành 
công đắc quả Niết - Bản, như thế, mới gọi là 
« Thanh-Tịnh », 


Q 
BẢY PHÁP THANH-TỊNH 

1.— Thanh-tịnh vì sự trì-giởi (Silavisuddhi), 

+— T1hanh-tịnh vi sự sửa trị tâm (CTttavisuddhbi). 
(Hai pháp thanh-tịnh nầy, thuộc về căn pháp 

đề tu pháp Minh-Sát) 

3 — Thanh-tịnh vì sự hiểu thấy chơn-chann (Dr. 
thĩvisuddh)). 

4._. Thanh-tịnh vì sự dứt khối hoài-nghi (Kan- 
khẩyitaranavisuddhb)). , 

Jiss Thanh-tịnh vì trí-tuệ thấy rõ là đạo hay chẵñ g 
phải đạo (Maggãmaggabbãnadassanavisudđdhi) 
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6,— Thann-ffnh vì tri-tuệ thấy rö cách thức tiến- 
hóa (trong 9 pháp Minh-Sát tuệ) (Patipadä- 
ñRnadassanavisuddhi), 


7.— Thanh-tinh vì trí-tuệ thấy rõ thánh-đạo (Ñã- 
nadassanavisuddhi). 


(Năm pháp Thanh-tịnh nầy thuộc về ët 
của pháp Minh-Sát) 


Theo đây, sẽ giải lầnlượt mỗi pháp Thanh- 
tịnh như sau nầy; 


Q 
PHÁP THANH-TINH THỨ NHỨT 

Sự biết rö ent có chỉ tiết là nhờ oai-lực của 
Đức Chánh-Biến-Tri, đã giác-ngộ trong thể-gian; 
Ngài là Giáo-chủ của chư Thiên và nhơmoại; 
Ngài chế định giởi-luật khuất lấp đã lâu đời rồi 
cho chúng-sanh thấy rö rệt, dễ hiều, có Kë lot, 
hiệp theo căn-cơ của chúng-sanh, tùy giai-cấp xã» 
hội, không chỉ trở ngai. 


Ngài thuyết-giới chia ra lâm nhiều chỉ tiết, vừa 
ho hàng cư-sĩ và xuất-gia thọ-trì, hầu ngăn ngừa 
zác điều tội lỗi. Giới đề phòng ngừa những tôi 
sanh ra do thân và khầu, Giới có thế làm cho 
thân và khầu được trang nghiêm, lánh khỏi điều 
oan-kết, chỉ cỏ tâm từ-bi đối với nhơn-loại và cầm 
thủ, Giới bằng sửa trị những người trong gia-LỘC, 


quen thỏi thô-lỗ xấu-xa, trở làm người cô tư-cáoh 
tốt đẹp, đáng làm mô-phạm cho kể tương-lai : 


Những người muốn thọ-trì giới được chin- 
chắn trong sạch, cần phải có nhiều đức tín tróng 
giới, Phải qui trọng › giới như sanh mạng của minh, 
như có Phật ngôn rằng : « Người đời phải làm đt 
« giới được trong sạch, là điền trọng yču, dầu có 
«sự tai hại đến thân mạng mình, cũng khống nên 
« phá: Thu-thúc giới, là hạn chế thân, khâu không 
«cho phóng túng mà đức Thiên - Nhơn-sư đã 
e ruyền-giáo. (Päïmokkhamoťsodhenioappeva jivi- 
«iam jahe paùŭñatiam lokanàthena na bhindesila» 
Œ sanwaram) » 

Những người muốn hành đạo bực thượng, 
trước hết, cần phải giữ giới mà minh đã thọ-trì 
cho trong sạch đều đủ, mới có thể tu lên bực trên 
được. 

Giới là hơi thở của nền Phật-giáo hoặc là 
pháp trọng yếu của người tu Phật, 

Giới là căn sanh các pháp lành, là khuôn-mẫu 
đầu tiên, đề phân biệt người xấu hoặc tốt, là bằng 
chứng là khí cụ, đề nhìn nhận cho thấy khác hơá 
cầm thủ. l 

Lại nữa, giới như món binh-khí đề chiến 
thắng các phiền-não thô-thiền, có thế phá-hoại 
điều học được, Người en được trong sạch. rồi, 
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gọi là: Có hơi thổ dë dàng, nghĩa là : Có thể hành 
đạo bực trung và bực thượng được, vi như nấc 
thang lên đến nhà vậy, 

Người có giới trong sạch, được lánh xa những 
oan-kết và điều lo sợ, từ đây cho đến kiếp sau. 


Gii là nơi dựa chứa các pháp lành, ví như 
quả địa-cầu là ơi nương nhờ của tất cả nhon- 
loại, cùng cầu thú và thảo mộc. 

Giới có nhiều chỉ, mặc dầu, cũng gom vào 
trong bốn bực sau nầy: 

1.— Giới thường (Nïccasïla) là nói về nen, 
giời mà các hàng thiện-nam tu-nữ già hoặc trẻ 
“đêu nên thọ-trì hằng ngày, không hạn kỳ và pháp 
thập-thiện là luật tại gia cư-sï. 

2.— Bát -quan trai- giới (posathasla) là 
dëi của phần thiện-ln có lòng muốn hành bực 
cao, theo hạn kỳ. 

3— Thập-giới (Atirekasïla) là giới đề cho 
Sa-di, Sa-di-ni hoặc hàng cư-sÏ A-na-hàm hoặc 
phàm-nhơn tại gia cỏ nhiều đức-tin, là giới cao- 
thượng hơn ngữ-giới và bảt-quan trai-giớk 

4.— Tứ thanh-tịnh giới (CatuparTsuddhisTla) 
là bốn giới, nhứt là bôn giới thanh-tịnh hoặc gọi 
là bet het giải-thoát thu-thúc giới (Palimokkbha- 
lamvaifaïìla) cho chư Tỳ-khưu và 1}-khưu-ni, 
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Trong cả bốn phần giới đã giải, khi người đã 
nguyện thọ-tri phần nào, cần phải trau-giði cho 
trong sạch, theo ba điều sau nầy : 

a) Không dám phá, hoặc rán gìn giữ giới 
không cho phạm điều học (Anapajjanam). 

b) Khi đã lầm lở phá giới rồi, phải nên mau 
sám -hối (Apannavutthãnam). 

c) Không đề cho phiền-não phá hại (Kilesehi 
Appatipilanam). 

Người đã thọ-trì giởi được trong sạch rồi, nên 
tiếu:hành pháp thiền-định, gọi là pháp thanh-tịnh 
thr nhì. 

Së 


PHAP THANH-TỊNH THỨ HAI 
Giới ngăn ngừa các phiền-não thô-thiên ; định 
đè nén những tội lôi bực trung nhứt là pháp 
cái (II. Cho nên hành -giả khi đã giữ giới được 
chín-chắn rồi, nên hành thêm pháp tham-thiền cho 
tâm trở nên trong sạch, càng lánh xả phiền-não. 
Pháp thanh-tịnh nầy đã có giải rộng trong pháp 
chánh-định ; đây chỉ giảng về hai pháp : 
1) Sự hành-trình thường thưởng của cái tâm 
(CTLtãnuparTvaLti). 
2) Phương pháp trau-giồi cải tâm Cittparihara) 


(I) Pháp céi là: Pháp che láp con đường chánh định 
sé giải ra phía sau, 
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air VỀ SỰ HÀNH-TRÌNH THƯỜNG. 
THƯỜNG CỦA CÁI TÂM 


Trong thể-gian nầy, chẳng có chúng-sanh nào 
oao-thượng hơn loài người, cũng chẳng có cái chỉ 
qui trọng hơn cải (äm. chỉ có cái tâm là chủ-tê 
của toan cả thân-thễ tứ-chi, có thế chủ trị xem xét 
các cửa ; thân-thề và tứ-chỉ mà hoạt-động cũng 
đều do tâm bảo làm, day nói. Nếu tâm dữ thì làm 
việc dữ, nói lời dữ, äm iành thì làm việc lành, 
nói lời lành.. 

Những nghiệp phước hay nghiệp tội mà thành- 
tựu được là nguyên nhân bởi tâm. Tâm thuộc về 
danh pháp, không hình, không sắc, song có thể 
biết các cảnh giới được rõ rệt. Tâm rất khó cho 
người đời trau giồi, sửa trị hơn các cái chỉ hết. 
Tâm có rất nhiều thái độ khác nhau; nhưng đây 
chỉ giải về bốn thái-độ của tâm : 


1) Tâm bằng phóng-tủng nghĩ-ngợi, tìm kiểm 
cảnh giới lạ hoặc cảnh giởi đã quen, 

2) Tâm hãng chuyên-động, Däi sụt tới lui rất 
mau lẹ, không ngừng nghỉ, không chỉ sánh 
bằng. 

2) Tâm bay trạo-trực theo cảnh giới, trông các 
phương hướng, cũng không rõ-rệt, đến mắt 
của mình hoặc kể khảc. 


4) Tâm hằng nương ngụ trong nhà tức là thân 
tứ-đại. 


Tâm là cải cực kỳ vi tế, không thế thấy được, 
luôn đến sự trau giồi cho nó an trủ cũng rất khó 
chỉ có bực triỉ-tuệ mới sửa trị cái tâm trổ nên nh 
lành được, như Phật ngôn đã giải trong pháp Cú 
kinh rằng: « Båc tri-tuệ hằng sửa trị dë dàng, cái 
«tâm khó thấu được, là cái rất tỉnh-pi, thưởng 
« phóng túng theo hoản-cẳnh tra-thích, song cúi tâm 
«mà n,trơi đã tu-bồ rồi, hằng đem dën Sự yên vui. 
« Şududdüsam sunÏïpuiam uatthä kāmanipatinam- 
« ctam rakkhelha medhầuï cïiiam gutiam sukhä- 
D paham) », 


Tâm khi sanh cũng mau, mà khi điệt cũng lẹ, 
bất lấy, chà sat cảnh-giới vỏ-độ không ngừng 
nghỉ Tàm là cái hay toan linh tìm tôi cảnh-giới, 
la chủ trì của các sẵe-pháp và danh-pháp, 

Trong những cải biết rö được cảnh-giới chỉ 
có tâm là lớn bon danh-pbáp khác, nghĩa là tâm 
là hưởng đạo mở đường cho danh-pháp khác. 

Tâm là căn -nguyên của những sự suy-nphi, 
tâm có khi dùng về âm-tính gọi là : « Cintã » cũng 
döng ý nghĩa như tâm « Cittã », 

Cintã chia ra làm ba loại : 


1.— Khảo sát tâm (Uhanacintä) là cái tâm 
dấy lên hoặc phát lên trong thời đầu tiên; thuộc 
vë cái tâm xem xét, 

2.— Nhận the tâm (Vijïnanacinlã) là cái 
lâm khi đã dấy lêu đều đủ rồi, phát sanh sự hiu 
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biết, đẫn cho biết thêm hơn một bực nữa, thuộc 
về cái thức, là sự biết nhiều thêm chút ít, 


8... Phân biệt tâm (Pajãnanäcintã) là cái 
tâm nổi tiếp sanh sự hiều biết rõ rệt hơn, là cái 
duyên, dän cho hiều chắc chắn hơn trước ; thuộc 
về trí-tuệ ; là sự hiều biết phân minh. Tâm nầy 
thường hay suy nghĩ tìm kiếm, tói lui không dứt, 
nghĩa là: Hằng có sự suy-nghĩ liên tiếp nhau luôn, 
khong dứt như bảnh xe chạy, 


Trong thân thê người thường có ba thử tâm 
ấy, song thường nhơn không queu học hỏi không 
hay tu tập theo thánh-pháp, chỉ có hai cái tâm 
đầu thôi. Trừ những người năng học hỏi, hay 
tìm xét chơn-lý, mới có đều đủ ba thử tâm như 
đã giải. 


SỰ THÂN-CẬN CỦA TÂM 


Lễ thường cái tâm không thân-cận bực tri- 
tuệ dang xa sự học-hành, hằng phóng tủng lay- 
động theo sự sai lầm cũng có, vọng chuyên tìm 
các cảnh-giới không hợp thời cũng có. Tâm không 
có pháp chánh- định këm thúc thi hay buông-thả, 
không ngừng nghỉ. Tàm ấy, vi như trải bầu để 
trên lưng ngựa, hoặc nọc đóng xuống bùn, hay 
là như cử-chỉ của loài khi hoặc trẻ con. 


Tâm ở không, không thân-cận pháp lành hoặc 
bậc thiện-tri-thức thì hằng duyên theo trần cảnh, 
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có khi lại trở thành tà-kiến, cũng. cỏ, thiếu dic- 
tin, không cỏ tri-tuệ, cũng có. Sự hành trình của 
tàm thường biến động nhiều cách như thế, 

Lại nữa, năm pháp cái là phiền-não bên trong 
như quân nghịch trong nhà dắt-dẫn rủ-ren quàu 
nghịch hoặc các diều ô-nhiễm bên ngoài đến phá 
hại, làm cho tâm phóng-túng lầm-lạc. Tâm lúc đầu 
chưa có tùy phiền-não, ác-pháp vào khuấy rối, là 
tâm trong sạch, như Phật ngôn rằng: « Nầu các 
cống Tụ-khưu l tâm có hào-quang tia ra rất đẹp, 
«song trở thành dơ-bần oi bị tùy phiền-não mới 
e záp-nhập vào. Nän các ông Tù-khưa l vl tâm 
« đơ-bần nên chúng-sanh cũng dơ-bần, vì lâm thanh- 
«tinh chúng-sanh cùng trở nén thanh-tịnh theo 
€(Pakassaramidam bhikkhave citam cittasankilesã 
«bhikkhave saltà sankilissanti cittavodana bhik- 
« khave sali visujjhanti) ». 

Phật ngôn ấy thanh-minh cho thấy rằng : « Các 
hàng chúng-sanh thường dơ-bần hoặc thanh-tịnh 
vì tâm đã thọ các điều tội khổ hoặc vui-sưởng, hèn 
hạ hoặc cao sang, đều chỉ do tâm mà ra », 

Nču tâm thường hành-vi thể nào thì thân, 
khẩu hẳn thật, cũng như thế ấy ; Tâm hằng nương 
theo tứ-đại, như nhà là nơi dùm đậu của người 
đời, nhà tốt, xấu, lủng, dot cũng do nơi người ; 
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thán-thề khổ vui cũng do nơi tâm cả, en 


Lại nữa, sắe thân ví như thuyền, tâm nhự 
chủ thuyền. nếu chủ biết phép đi, thì đem ghe ra 
vào được dễ dàng, khối điều nguy-hiềm, nhược 
bằng chủ thuyền khòng thòng thuộc cách thức 
hoặc đễ-duôi, lười biếng, chắc chắn, làm cho 
thuyền phải hư hao chìm däm ; hoặc đựng chạm 
thuyền khác làm cho thất lợi cũng có. 

Tâm là chủ-tể mà người đã giáo-hóa được 
thuần-thục rồi, thì thân được yến vüi, thêm điều 
lợi-ich, từ đây đến kiếp sau, bằng không trau-giöi 
cho chính chắn, thì thân bị trằm-luân biển khô, 
chịu nhiều điều khốc-hại nặng nề. 


VẬT.THỰC CỦA TÂM 


Tâm của phàm nhon hằng đói khát vật-thực; 
là các ác pháp. Trong các ác-pháp nhứt là pháp 
gái là vật-thực của tâm về phần tội, còn về thiện- 
pháp có ba món (I) và pháp Tú-niệm-xứ là vật: 
(hue của tâm lành, cũng như thực-phẩm độ thân. 
Người nghèơ hèn sắp đặt thực- phầm dë dùng, 
khong mấy gì sạch sẽ vén khéo, thường dùng 
thựe-phầm thô-thiền hèn hạ gặp đâu dùng đó, 
người giàu sang hoặc cỏ tính ưa thích sự cao qui, 
hay dùng những thực-phẩầm đề cho sắc thân thế 
nào ; vậi-thực để cho tâm cũng mưởng-tượng như 


(i) Bế-thí, trì-giới, thiền-định. 
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thể ấy. Nghĩa là thực-phẩm hèn-hạ thường làm 
cho thân khô cực sình bụng, ÎÂu-lå, mất sức; thực: 
phầm sạch sê hay làm cho thân-thể vui sướng 
thêm phán tráng-kiện. 

Tâm của các ác-nhơn phàm, phần nhiền đỏi 
khát, vật-thực thô-thiền nhứt là năm pháp cái Ít 
hay lựa lọc. Tâm của thiện-nhơn phàm thường 
chọn lựa thực-phầm sạch sẽ tốt đẹp là pháp chánh- 
định. Tâm khi nếm mùi thực-pbầm ô-nhiễm lå 
pháp cái thì hằng mang tội khô nhiều đời, nhiều 
kiếp. Nếu Tâm được cấp dưỡng sạch-sế là các 
thiện-pháp thì sẽ dứt khô, đến chốn yên vui tuyệt- 
đối là Niết-Bàn, không sai. 

Chúng-sanh mắc vào vòng luân-hồi sanh-tử, 
trong thế-gian, chịu nhiều sự thống khổ, vì : Sanh, 
lão, binh, tử, biệt ly, cbẳng phải đo nguyênznhân 
nào khác, chỉ vi bị nghịch phap trong tâm, là; 
pháp cái tùy phiền não. 

Phiền-não hằng ngăn bít, che án tri-tuệ của 
chúng-sanh, cho giảm sức hoặc cho tâm tối-mê, 
lầm lạc trong bảnh xe luân -hồi, thương tiếc, 
quyến-luyến trong ba cõi, không lòng nhàm-chán 
sự: Sanh, lão, binh, tử, không cho thấy rë pháp 
diệu-để, đạo, quả và Niết-Bàn, gọi là pháp cái có 
năm thứ : i 

1.— Tham-dục (Kãmacchanda) là sự tham 
muốn, ưa thích vì năng lực của sáu thứ phiến-não 


là : tình-dục (rãga), xan tham (lobha) (là ham 
muốn, giữ chắc không buông rời ra), nguyện cầu 
(iccha), ganh gô Gast), không hoan-hỉ (arati), 
không tri-túc (assantutthi). Sáu phiền-não ấy phát 
triền lên một cách mãnh-liệt vì quyếnuyễn theo 
vật-dục ngoại trần. Các phiền-não nầy, khi sôi nỗi 
mạnh më trong tâm thì làm cho người phải tõi 
mê, không thấy rõ tội, phước, quấy, phải, như 
nước lẫn lộn với các màu sắc, không thế soi thấy 
bỏng được. Tham-dục nầy phát sanh vì thấy sắc 
cho là đẹp. 


2._ Oán-ghét (Byäpäda) là thù hận đối với 
cảnh-giởi không vừa lòng. Phiền-não nầy khi đã 
sanh hẳng làm cho tâm nóng nảy, bực tức xổn 
xan, làm cho người phải rung-rầy, đỏ mặt, múa 
tay, ra đáng dữ tợn khác thường, sanh ra cừu- 
oán, che án trí-tuệ không cho thấy rổ tội, phước 
như nước đang sôi, không có thể soi thấy bóng 
được. Lhù oán nầy phát sanh vì sự uất-ức trong 
tâm, hoặc không vừa lòng đối với sự vật 


8.— Dâi-đãi, hôn trầm (Thỉnamiddha) là sự 
thối-chuyền, bon mê, Phiền-não nầy phát sanh 
làm cho tâm dã-dượi, biểng-nhác, tiều-tụy, thân- 
thề tứ-chi bải-hoải, tâm thức mỏi mệt, không có 
thể làm tròn phận sự được, như nước bị các thủy- 
thảo che án, không có thề soi thấy bóng được, 
Sư dãi-đãi hôn trầm phảt sanh do không hoan-hi, 
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không vừa lòng đối với cái công việc. 


4— Phóng-túng, hối hận (Uddhaceakukkne- 
ca) là tâm buông thả, giận mình đã làm việc ác, 
hoặc buông lung theo các cảnh-giới vò-ich. Phiền- 
não nầy, khi phát sanh làm cho tâm trồi- syt, 
không ngừng nghỉ, như nước bị gió thôi thành 
sóng lưỡi búa, không có thể soi thấy bóng được. 
Sự phỏng-tủng phát sanh vì tâm không yên-lặng 
(Cetasoavupasamo), 

5.— Hoài-nghi (Viccikicchã) là sự ngờ-vực; 
khòng tin chắc. Phiền-não nầy khi phát sanh làm 
cho tâm nghỉ-ngại không quyết-định, không theo 
bên nào, như nước đục, hoặc có cặn cáo, không 
có thê soi thấy bóng được. Phiền-não näy phát 
sanh do không ghi nhớ trong tàm theo phương“ 
tiên (Ayonisomanasikära). 

Cả năm pháp đã giảng-giải là cảnh-giới của 
tâm hoặc là thựec-phầm của phàm tâm. 

Lại nữa, tâm của chúng-sanh thường quyển- 
luyến, không Da khỏi tam-giới, nên chỉ hằng phải 
sanh-sanh, tử-tử vô-lượng vô-biên kiếp, cũng vì 
năm pháp cái ấy, 


GIẢI VỀ SỰ DUY-TRÌ CÁI TÂM 
Phép trung-đạo của Đức Phật, đề trau-giồi, 
aốn-sửa cái tâm cho ra chơn-chánh, không lầm- 
lạc; cho trở nên trong sạch, thoàt-ly pháp cải ấy 
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gi là pháp « Thiền-Định », nghĩa là phép làm 
cho tâm an-tịnh trong một cảnh-giới lành. 

Đức Chảnh-biến-tri thuyết ra nhiều phương- 
Wn đề sửa trị cái (âm cho trở nên ngay lành, 
tránh xa pháp cải, gọi là phép niệm, có chia ra 
nhiều phần khác nhau, cho hợp theo đặc tính 
eủa chúng-sanh, ngỏ hầu chiến thắng quân nghịch 
là pháp cái ấy. 

Phép niệm tóm tắt có hai : Tham-thiền và Minh- 
sát Nghi-thức niệm-tưởng cho tâm khẳn - khít 
an-trú trong đề-muục như phép Cá-si-nả (Kasina) 
(l) hoặc vật bãt-tịnh là pháp đề buộc rit, cải tâm, 
phải niệm-niệm, cho trở nên yên lặng, vững-vàng 
trong một cảnh-giới, khong cho phóng-lúng theo 
mgoại cảnh. 

Phép tham-thiền chia ra làm 7 phần d 

1) 10 đề mục cá-si-ná (Kasina). 

2) 10 đề mục bất-tịnh (Asubha), 

3) 10 đề mục niệm-niệm (Anussaii). 

4) 4 đề mục pháp bậc cao nhân (Brhamavihãra) 

5) 4 đề mục thiền vô sắc (Aripajjhãna). 

9) 1 dề mục thực-phầm ô-trược tưởng (Ahãrap- 
patikũlassañiiä). 


DI Kasina, nghĩa lò đề mục thiền- định dùng màu såe 
lòm cảnh-giới (xem trang pháp chánh-định, 


7) 1 đề mục tưởng về tử - đại trong thân -thề 
‘Catudduätuvavat{hăna) (1). 


Tất cả phép tham-thiền ấy đều là phương 
tiện đề sửa trị cái tâm cho trong sạch như thuốc 
đề chứa các thứ binh. Binh phát sanh nơi thân- 
thề có nhiều thử, thuốc cũng phải có nhiều vị, đề 
chuyên-trị các thứ bịnh ấy. Ví như tham-thiền có: 
nhiều pháp, cũng chỉ dê trau-giồi cái tâm cho khỏi 
binh là các pháp cải tùy phiền-não (Nivaranũpak- 
kilesa) cũng như thế ấy, 

Cách thức thông hiều đo tri-tuệ biết rö thánh- 
đạo là biết chắc, thấy chắc các danh-sắc đều mắc 
trong 3 tường (2) gọi là: pháp Minh¬sát. Đây chỉ 
giải tóm tắt trước về pháp tham-thiền, là phương 
pháp làm cho tâm trở nên im-lặng sau này : 


Những người có tính tham-dục nhiều, nên 
tham-thiền về đề mục bất-tịnh (Asunbha) hoặc đề 
mục niệm thân-thê (Rãyagaläsati); tâm nặng về 
nh thù oán (Byãpàda) nên niệm đề mục « bậc 
cao uhâu » (Brahmavihãra) ; tâm nặng về tỉnh 
hôn trầm (Thỉnamiddha) nên niệm 10 đề mục 
niệm niệm (Anussali); tàm nặng nề tính phóng- 
tâm, nên niệm đề mục niệm sự chết (Maranãnu- 
sati) hoặc cá-siná (Kasina); Làm náng về tính 
— 

_ ( Vô thường, khồ não, võ ngä. 
'2) Xin xem thêm trong phép Chánh định. 
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boài-nghỉ, nên niệm đề mục quản tử - đại trong 
thân-thê (Catuddhãtuvavatthäna). 
Sự tham-thiền phải ben theo đặc tỉnh của 
hành giả như thế, 
lrong Méghiya kinh, Đức Chánh-biển-tri., 
giải về sự thoát khỏi pháp cái tùy phiền-não, dọ 
hành phép tham-thiền chơn-chánh, trong sạch, 
cần phải hành theo năm điều sau nầy : 
1) Phải là người thân-cận thiệnshữu, không cò 
ác-hữu (Kalyãnamitto), 
A1 Phải trì-giới cho trong sạch theo địa vị mình; 
dầu là vë phần giới nào (Sĩlavã). 


3) Phải có lời nói trong sạch theo 10 điều tú 
(Abhisallekbikãkatthã), 


(1) Mười lời nói lành (Kathã-votthu) lò : 
1) Appichakathẽ : Lời nói làm cho phát sanh sự ham muốn ít. 
2) Sandutthiko.hã ; Lời nói làm cho pnát-sanh sự bier đủ 
(tri-túc). 
3) Pavivekaka'hă : Lei nói làm cho phát-sanh sự yê§n-lặng 
4, Asamsaggakathã: Lời nói không cho có sự quyến-luyến. 
5) Viriyarambhoko!hã: Lời nói lom cho phát-sanh sự tỉnh tấa. 
ó) Silakathã: Lời nói làm cho giới được trong sạch. 
7) Samãdhika!hã: Lời nói làm cho phát sonn thiền-đ,nh. 
8) Punn8kothã : Lời nó: làm cho phót-sanh trí-tuệ. ` 
9, Virmuttikothð : Lời nói lòm cho phót-sanh sự giỏi thoót. 


VO) Vimutti hãngdassanakothẽ : Lời nói lòm cho phot sanh 
tri-tuệ thấy rõ sự giái-hoái, ` 
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4) Phải hằng tinh-tấn phẩn khởi trong sự dot 
bỏ tội lỗi và sự tăng-tiến trong việc phước 
đức (Araddhayiriga), 

5) Phải có tri-tuệ sång suốt trong sự quan-sát 
năm un theo trạng-thải sanh và diệt 
(Pannävã), 


Khi đã an-trủ trong năm điều trên rồi, nên 
hành thêm bốn phép näy: 


1) Phải niệm đề mục bất-tịnh đề trừ tham-duc 
(Asubbã bhăyetabbã rãgassa pahãänãya), 

2) Phải niệm phép từ-ái đề trừ thù-oản (Mettä- 
bhãyetãbba bìãpãdassa pahãnãya), 

3) -Phải niệm số tửc-quang để trừ ba tà-tư-đuy 
(I) (Anãpanassati bhävetabbã vitakkupacche- 
dấya).. l 

4) Phải niệm phép vô-thường tướng (Anicca- 
sañña) để diệt sự cố chấp (Asmimãna) 
( Aniccasaunna bhãyetabbäasmimãnasamug - 
ghãatãya). 

Lại nữa, hành-giả phải hạn chë cái tâm trong 
bổn nơi: 


1) Hạn chế không cho tâm ham muốn trong 
cảnh-giới phát sanh sự ham muốn, 


(I) Tà-tư-duy: Suy-nghï về thù-oớn, lòm khồ vò phá 
hại chủng sanh, 
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2) Hạn chế không cho tàm hờn giận trong cảnh 
giới phát-sanh sự hờn giận, 


3) Hạn chế không cho tâm lầm-lạc, quên mình 
trong cảnh-giới phát-sanh sự tối-tắm läm- 
lạc. 

4) Hạn chế không cho tâm sa-mê trong cảnh. 
giới phát<sanh sự sa-mêẻ, 

Hành-giả muốn gìn giữ cho tâm an-trú lành, 
nên càn-thận không cho tâm mắc vào bốn cảnh. 
giới đã giải, 

Lại nữa, sự thu-thúc tâm có ba điều là: 


1= Thu-thúc lục-căn (Indrisamvara). Khi 
nhãn tiếp súc với sắc thì phát-sanh sự biết, gọi là 
nhãn-thức (Cakkhuvinñänä), nếu sắc vừa lòng thì 
sanh sự ham muốn, bằng không hiệp ý thì sanh 
sự ghét giàn. Tiếng « thu-thúc » nghĩa là hạn chế 
tâm không cho phỏng-túng, không cho phát-sanh 
sử ham muốn ghét giận trong khi mắt thấy sắc, 
tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân 
dung chạm, ý nhận biết phảp-trần. Phải làm cho 
cò trí nhớ và biết mình, (Satisampajania) hằng 
an-trú trong lục-căn, như người giữ của, 

2.— Phải dùng phương-tiện ghi nhở pháp 
tham-thiền (Kammatthãnamanasikãro) hiệp theo 
đặc tỉnh của minh. — 


Người có tỉnh nhiều tham-dục nên tham- thiền 
11 đề: (10 đề bất-tjnh và dë niệm theo thân-thê), 
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Tinh nhiều hờn-giận nên niệm 8 dè : 4 đề phấp 
.bậc cao nhân và sắc trắng, vàng, xanh, đỏ. 


Tỉnh nhiều si-mê nên niệm hơi thở. Tín 
nhiều đức-lin, nên niệm 6 đề niệm Phật, Pháp, 
Tăng, giỏi, bõ-thi và pháp của chư-thiên, : 


Tinh nhiều tri-tuệ nên niệm 4 đề sự chết, Nigt: 
Bàn, tú-dąi trong thân-thề và thực phầm ô-trược. 


Còn lại 10 đề là: đất, nước, gió, lửa, hưa 
không, lỗ trống và 4 đề thiền vô-sắc, đều hiệp 
theo đủ cả tỉnh-nết. Những người hay suy-nghŸ 
nhiền phải làm vòng Cá-si-ná (Kasina)' cho nhỏ ; 
người có tính si-mê nhiều phải làm vòng Cả-sis 
nä (Kasina) cho lớn Uu - 

Phải thường thường hành pháp mỉnh-sát niệm 
(Vipassanãä bhãvanayogo) nghĩa là : Tùy thời tụ 
pháp mìinh-sát thêm nữa. 

Khi đã tham-thiền mà tâm được im lặng, lánh 
xa khỏi pháp cải tùy-phiền-não, cho vừa hành 
pháp Minh-sát rồi, nên dùng danh sắc đề quan: 
sát theo 3 tưởng (vô-thường, khô-näo, Yô-ngã), 

Bốn pháp nên hành, bốn nơi phải hạn chế và 
ba điều thu-thúc như đã giải là điều phương-tiện 
quí trọng trong sự sửa trị cải tâm cho trở nên 
mềm mại, sẵn dành đề hành pháp tham-thiền, 


UI Xin xem trong pháp chánh-định, 


—— Pháp tham-thiền chia ra lầm ba bực định tâm: 

1.— Thiền-định phát sanh trong khi ngồi thiền. 
hoặc nghe pháp, tâm im-lặng, an-tinh trong cảnh. 
giới, rồi trở lại liền, Cỏ khi hành-giả là người 
nhiều duyên tốt phưởc, tham-thiền hoặc nghe 
pháp, tâm có thề đắc đạo quả trong thời ấy, cũng 
cỏ. Thiền-định phát sanh trong chốc lát như thë 
gọi là « Định nhứt thời » (Khanikasamädhi). 


2.— Thiền-định phát sanh trong chỗ tọa-thiền, 
tâm im-lặng, xa khỏi cảnh-giới, tốc lực tâm gần 
nhập -định trong thời ấy, gọi là: « Cận-định » 
(Upacãrasamãdhi). 


3.— Thiền-định phát sanh đo ngồi thiền, tốc 
lực tâm trong sạch an-tịnh, khẳn-khit trong bốn 
bực thiền (sơ-thiền, nhị-thiền, tam-thiền, tử-thiền), 
có thê đè uén pháp cái cho yếu, giảm sức lực như 
đá đè có, gọi là « Nhập-định » ,Appanãsamãdhi), 

Trong cả ba bực thiền ấy, nếu hành -giả 
thường hành được một thiền nào: dê tu pháp 
minh-sát, gọi là: « Pháp Thanh-tịnh vì sửa trị cái 
tân » (Cittavisuddhi). 

_ Cả hai pháp Thanh-tinh như đã giải gọi là: 
Căn-pháp đề tu pháp Minh-sát. 


Q 


PHÁP THANH-TỊNH THỨ BA 


Hành-giả tỉnh- tấn, muốn cho giởi, định hoàn- 
toàn và mong được sự quả bảo cao-thượng thêm, 
nên tu pháp minh-såt cho tri-tuệ càng thêm lăng- 
trưởng, hầu quản-sát về danh-sắc, lục nhập, tý- 
đại, lục cắn, có trưởng nên quan sát ; nên quán- 
tưởng cho thấy rö là cái vô-thường, khồ-não và 
vô-ngầ, rằng : Các pháp nhứt là danh -sắc, lục- 
nhập, tú- đại, lục-căn, mà các bậc A-Xa-Lê gọi là : 
Cảnh-giới của trung-tâm pháp minh-sát, 


Tiếng e Danh-sắc » (Sankhära) nghĩa là trạng- 
thải hoặc những cái chỉ do duyên hòa hợp của 
nguyên chất tạo-tác ra, vi như thân hình của con 
người và của cầm thủ mà có ra là do sự hòa hợp 
vủa tử-đại vì cái duyên của nghiệp lành hoặc đữ; 
cho đến nhà cửa, xe cộ mà có ra cũng do sự 
ohối-hợp các vật-liệu, nhứt là cây và sắt, mà cũng 
nhờ người thợ làm là duyên. Tất cả cái ấy gọi là 
danh-sắc, Cho nên các bậc A-xà-lê chia danh-sắc 
ra làm hai phần : 

1.— Hữu-tình thế~-gian : (Upãdinnakasau- 
khära) là danh-săc có danh-pháp là : thọ, tưởng, 
hành, thức là chủ vào trụ-trì. 

- 2— Vô-tình thể-gian : (Anupäãđinnakasan- 
khẩra) là sắc không có danh-pháp là chủ vào trụ‹ 
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trì, chỉ nói về toàn cå đất, nườc, cây, rừng, sỏi, 
đá, loại kim. 

Cả hai phần đanh-sắc ấy, đầu có chu-vi lớn, 
nhổ, rộng, hẹp, tối, xấu khác nhau đến dâu, cũng 
đều có ba tưởng: Vô-thường, khô- não, VÔ-n gã, 
không qua khói ba tưởng ấy, 


Lại nữa, sự hội hiệp năm uân (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức), cũng gọi là danh-sắc (i). 


Vậy danh-sắc hội hiệp năm uån và danh-sắc 
trong trung-tâm năm uån khác nhau thế nào? Lời 
hỏi nầy đối với bực lão-thành hằng quan-sảt châu- 
đảo, mới có thê trả lời bằng một cách mau lẹ 
được. 

. Đây xin giải tóm tắt rằng : 1) Danh-sắc hôi- 
hiệp năm uần thuộc về quả quá-khứ, là quả của 
cái nghiệp đã tạo ra trong các kiếp trước. 2) Danh- 
sốc trong trung-fâm năm uần thuộc về nhân hiện 
tại và nhân vịlai, là dấu tích của tâm-Vương và 
tâm-sở đang suy nghĩ tìm tòi cảnh-giới trong thời 
hiện tại, tìm xét lượm lặt cẳnh-giới đề dành lại 
trong thời vi-lai, 


Tất cả danh-sãc, đầu hữu-tình thể-gian hoặc 
vô-tinh thế-gian, danh-sắc hội-hiệp năm uẫn, hoặc 
danh uĝn thứ tư trong trung-tâm năm uẫn, tất cả 
danh-sắc ấy, không qua khỏi ba tướng là : 


(1) Cũng gọi là hành-vi tạo tộc, 
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1) Vô-thường, có đặc tính, cỏ thể nhìn nhận 
thấy biết là không thường, 


2) Khö- não, có đặc tỉnh, thấy biết là khổ, 


3) Vê-ngã, có đặc tính, thấy biết, cheng ër 
là ta. 


Tiếng nói « Vo-hường » ấy là không å ở an. d? 
mực, hằng biến đổi khác nhau, nghĩa là trước 
hết sanh ra rồi nửa chừng biến đôi, -sau rốt lại 
tiêu«diệt ` như trước hết, nhỏ, từ nhỏ đến lớn ; 
trước hết trẻ, từ trẻ đến già, từ già đến chết, từ 
chết đến sanh, trở đi lộn lại, luân-chuyên thường 
boài, không dứt, ~ 

Trong thời-gian trăm tuổi, danh-säc ? ấy eting 


mang. bịnh hoạn, theo thời tiết. vì nghiệp-quả 
thường tình của chúng-sanh, 


Lại nữa, trong kinh chủ - giải có giảng vô» 
thường, khỗ-não. Yô-ngã môi phép đều có ả 
nguyên-nhân. 

Tiếng vô-thường do bốn nguyên- nhân DE 

a) Sanh và diệt theo lë khác nhau Mi gien 
yavatiito). 


b) Thay đổi, không thường, theo lẽ tự nhiên 
l (CViparinä mato), 
ei Chìu theo thì tiểt, như vật mượn. của hgười 
(Tầvakälikato), f 
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d) Phẳn-đối với cái thường -tön (Xiccappatik, 
khepato). 


Sự biến đổi thay hình khác thường của danh. 
sắc như thể là bằng chứng để phân biệt cải vò. 
thường. 

Chúng-sanh phải ở dưởi quyền. sự khổ, Tiếng 
nói danh-sắc là khô, là chỉ về sự ở đời hãng phải 
mang nhiều näi khó khăn bực-lức, rán nhãn- 
nhục (äm mới nhịn được cải quả của sự : Sanh, 
lão, binh, tử. Cả bốn thứ ấy là khô lớn lao, là 
cắn-sanh các sự khô khác như khô về: dói, khát, 
lạnh, nóng, nực-nội, đại-tiều, tiện, sự sanh-hoạt 


đề nuôi mạng sống, sự chia la không hap ý, cũng 
điều là khổ. 


Hạng thường nhon không hay học hỏi, hoặc 
chưa được nghe pháp cao-thượng, khi gặp cảnh 
nghịch đè-nẻn, thì không thế dùng trí-tuệ, hoặc 
tri nhớ đề giải đáp câu hồi ấy cho thấy phân-minh 
cải căn-sanh, hột giống của sự khô được. Phần 
đông đành bó tay chịu phép với câu hỏi của sự 
khô cho đến cùng, chỉ biết rầu lo, than khóc thôi ; 
như thế gọi là không phương đối đáp, như con 
thú chỉ biết rượt theo cục đất, hoặc khúc cây 
của người ném nhằm mình nó thôi, chẳng rö 
nguyên-nhân của cục đất, hoặc khúc cây ấy, Các 
bậc thảnh-nhơn, nhứt tà đức Phật là bực cò tri- 
tuệ cao-siêu đã quản-sát rốt-ráo, dò xét kỷ càng, 
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suy d xét lại theo phép thập-nhị duyên-khởi (Pa- 
ticcasamuppãdadhamma) tìm thấy căn-sanh của sự 
khô một cách rõ rệt và đã đào bứng căn-sanh ấy 
chẳng cho dòng giống sự khô phát sanh ra nữa 
được. 


Điều mà đức Chánh-biển-tri, quan-sát tìm xét 
(äs rö căn-sanh của sự khô, trong pháp thập-nhị 
duyên-khởi, được phân-minh ấy gọi là: Đức Phật 
dã giải đáp câu hỏi của sự khô được hoàn-loàn 
tự-tạU 

Khô do A nguyên~nhân : 7 

Tiếng « khô » hằng rõ rệt do 4 nguyên -nhân là £ 

1) Khô làm cho nóng nảy cả châu thâu (San- 
tapato). 

2) Khô làm cho phát-sanh sự khô nhiều thứ 
(Dukkhato). 

3) Khô là chỗ, là nơi chứa khô (Dukkhavatthu- 
kato). 

4) Khô là sự phản-đối với vui (Sukhappatikkhe- 

pato). 

Năm uän là món nặng nề làm cho nóng nảy 

bực bội, cho nên gọi là khô. 
~ Tiếng danh-sắc mà gọi là « vô-ngã » ấy nên 
hiều : « Chẳng phải là thân-thể của ta », nghĩa là: 
Khi danh-sắc sanh ra rõ rệt rồi, chẳng có cải chỉ 


trọng đại bon danh-sắc ấy, mặc dầu có tâm-thức 
nương dựa trong trung- -tâm danh-sắc, cũng chẳng 
có thế lực cấm ngắn, giữ gìn được. 


. Vô - ngã (Auattã) nghỉa là chẳng phải «ta» 
hoặc « chẳng có quyền chủ-tễ », là khi danh-sắc 
bị tai nạn, bịnh tật, ta không có thê nói: Xin cho 
danh-sắc ta mạnh khoẻ, xin cho đừng có binh 
hoạn, nạn lai, sự cầu xin như thể cũng vô ích, 
vì không sao được như nguyện. Trong « vô-ngã 
kinh » đức Phật có thuyết-pháp độ nhóm nắm anh 
em Kiều-trần-Như rằng: « Nây các ông Từ khưu ! 
« Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là thản 
«ia đâu, nếu thật là thân ta, thì nó không phải 
« chịu sự bịnh hoạn ốm đau », 


Vô.-ngã do 4 nguyên-nhâpt : 
Tiếng « vô-ngã » hằng rõ rệt do 4 nguyên-nhân 
là : 
1) Rồng không, không có chỉ là quí-trọng 
(Sun5ato). 
2) Không người chủ-tề (Assamikato), 


3) Không người hoặc không våt chi là lớn, chú- 
: trì được (Anissärato), 


Oo Tương phản với ngã (Attappatikkhepato). 


Hành- -giả tụ pháp mỉnh-sát, khi dùng danh- 
sắc là nam uần, đề quan- -gåt theo ba tưởng như 
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dã giải, nên phân năm -uần ra làm hai: « sắc » 
a danh », cho thấy khác nhau, vi như trống vả 
tiếng trống, dën khi nương lẫn nhau mới có thể 
thành-tựu ; nghĩa là: Danh dùng sắc làm nơi 
nương dựa, sắc nương theo danh dë nhờ khí lực; 
như thuyền nương theo sức người, người nương 
theo thuyền mòi có thế đi tới lui được; hoặc ví 
như bai người, một người mù, một người cúm, 
nương lẫn nhau. Cho nên đến khi sắc và danh 
nương nhau rồi, mới gọi là : thủ, người, trời, đều 
do sự «mệnh danh » thôi; chớ chắng phải là thật 
tưởng. 

Trí-tuệ của hành-giả thấy rõ, ghi chắc rằng: 
Thủ, người, trời, đều chỉ là danh và sắc, là tứs 
đại thôi, chẳng phải là cái thường-tồn yêu vui dân, 
rồi đoạn tuyệt sự quyến-luyến, thương yêu, đối 
với thủ và người ấy ra, quan-sát tìm lấy Niết-Bàn 
làm cảnh-giới, Tri-tuệ trong sạch chơn-chánh, vì 
thấy rõ như thế gọi là: « Thanh -tịnh vì chảnh- 
kiến » là cốt-tử của pháp mình-sát, 


@ 
PHÁP THANH-TỊNH THỨ TU 


Hành-giả khi đã tu pháp « Chánh-kiến trong 
sạch a được tròn đủ rồi nên niệm pháp -minh-sát 
dë tìm nhàn-duyên của danh-sắc là căn-nguyên 
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phát-sanh sự khồ, vi như các bậc danh-y, thiện: 
nghệ trong sự khán binh, khi đã thấy rö chứng 
bịnh, nên tìm xét chỗ khởi nguyên sanh ra binh, 
thế nào, hành-giả tinh-tấn tu pháp minh-sát, khi 
đã thấy rö danh-sắc rồi, nên tìm kiếm nhân và 
duyên của danh-sắc thêm nữa, cũng như thế ấy. 


Lại nữa, những người nam nữ sẵn lòng tế-đọ, 
khi thấy trẻ con nằm ngửa bên đường, bèn lo tìm 
kiếm cha mẹ của đứa trẻ ấy và tự nói rằng: Đứa 
trẻ nầy là con nhà ai? Điều nầy ví như hành-giả 
quan-sát tìm kiếm nhân-duyên của danh-sắc, khi 
thấy rõ nhân và duyên của danh-sắc được đều đủ 
rồi, thì hết sự hoài-nghi (Kankhi) đối vời dauh- 
sắc trong tam-thế, 


NHÂN VÀ DUYÊN CỦA DANH.SẮC 


Pháp về nhân-duyên của danh-sắc có mấy 
phần ? Danh-sắe nương dựa với cái chỉ mới sanh 
ra đặng ? 


Pháp về nhân - duyên của danh-sắc có năm 
phần : 
1) Vô-minh (Avijjä) là không có thể biết rõ 
pháp Tứ-diệu-đế là điều thật. 
2) Ái-dục (Tanh) là ham muốn khao-khát, 
mong mỏi trong cảnh-giới ham muốn. 
8) Cố-cbấp (Upadäna) là tâm giữ chặc năm uần. 
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4) Nghiệp (Kamma) là việc lành, việc dữ, là 
pháp đắc dẫn, lôi kéo chủng-sanh luân-hồi 
trong thế-giời. 


5) Thựe-phầm (Abära) có ý vị đề định dưỡng 
thân-thê. 


« Vô-minh, ải-dục, thủ, nghiệp » cả 4 pháp ấY 
là nhân của danh-sắc là pháp tạo -tác, sanh ra 
đầu tiên. 

« Thực - phầm » là duyên của danh - sắc, là 
pháp duy-tri súc lực cho thêm (äng trường cho 
huyết nhục càng sung-túe, 


Lại nữa, vô-minh, At, due, thủ, ba phép ấy là 
nơi nương nảo của sắc-thân, như người mẹ là 
nơi gội phờ của đứa trẻ; nghiệp là pháp sanh 
ra chúng-sanh, vỉ như người cha của đứa trẻ, 


Thực - phầm là pháp giữ gìn săn sóc, như 
người vů, bảo-dưỡng đứa trẻ. Danh-sắc mà sanh 
ra được nhờ nương theo näm phép đã giải. Loài 
sanh-vật mà có năm phép ấy ằn-trúủ trong tâm 
đến đâu, đều phải chịu sanh, già, bịnh, chết trong 
thể-gian đến đỏ. 

Lại nữa, thực-phầm là duyên của sắc pháp; 
vì tử đại là đất, nước, gió, lửa, hằng tiễn -hóa 
thành hình được, cũng dëu nhờ thực-phầm, 

Sự tiếp xúc là duyên của danh-pháp ; thọ, 
tưởng, hành ; danh-pháp nầy nhò tiếp xúc mới 
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sanh ra được, đanh và sắc là duyên của danh- 
pháp «thức». Còn pháp về nhân và duyên của 
danh-sắc ấy, bực trí-tuệ nên hiểu rổ như vầy : vô- 
minh, ái-dục, thủ, nghiệp, thực - phầm là nhân - 
duyên của sắc-pháp ; vô-minh, ái-dục, thủ, nghiệp, 
tiếp-xúc là nhân-duyên của danh-pháp (thọ, tưởng, 
hành). Vô-minh, ải-dục, thủ, nghiệp, danh-sắc, là 
nhân, là duyên, của danh-pháp e thức », 

Người cỏ tri-tuệ, nếu biểt phân biệt thấy rõ 


nhân-duyên là căn-sanh của danh -sắc, như thế 
thì được dứt khỏi cả 16 điều hoai-nghi trong tam- 


thể, 

Hoài-nghỉ trong đời quả-khứ có năm điều là: 

1) Ta đã quen sanh ra chăng ? (Aho sim nukho), 

2) Ta không quen sanh ra chăng? (Na nukho 
aho sim). 

3) Ta đã sanh ra làm cái chi? (Kinnukho aho 
sim). 

4) Ta đã sanh ra do cách nào ? (Katham nukho 
aho sim). 

5) Ta đã sanh ra làm cải chỉ, rồi sanh ra làm 
cái chỉ nữa? (Kim hutväkim aho sim), 

Hoàï-nghỉ trong đời pị-lai có năm điều là: 

3y Ta sẽ sanh ra làm cái chi nữa ? (Kavissãmi 

nukho), 
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2) Ta sẽ không sanh ra nữa chăng? (Na nukho 
kavyissã mì). 


3) Ta sẽ sanh ra làm cải chỉ (I)? (Kinnukho 
kayissấmi). 

4) Ta sẽ sanh ra do cách nào ? (Katham nukho 
kavissami), 

5) Ta sẽ sanh ra làm cái chỉ, rồi së sanh ra làm 
cải chỉ nữa ? (Kim hutva kim kavissäm). 

Hoài-nghi trong đời hiện-tại có sáu điều là; 

1) Ta có sanh ra chăng ? (Aham nukho smi). 

2) Ta không cò sanh ra chăng ? (No nukho smi) 

3) Ta có sanh ra như thế nào ? (Kinnukbho smi) 


4) Ta có sanh ra do cách nào ? (Katham nukho 
smi). 

5) Chúng-sanh näy ở đâu lại ? (Ayam nukho 
salto kuio ãgalo). 

6) Chúng-sanh ấy sẽ đi nơi nào nữa? Goku- 
himgämi kavissatl), 

Khi hành-giả đã quan-sát thấy rö nhân-duyên 
của danh-sắc như vậy rồi, mới có thẻ dứt 16 điều 
hoài-nghỉi ấy được, chẳng còn ngờ vực đối với 
danh và sắc trong phần quá-khử, vị-lai và biện- 


(I) Sanh ra làm Sa-Môn, Bà-[a-Môn, Vug,-v.v.... 


tại Tri-tuệ của hành-giả tu pháp mỉinh-sát được 
mạnh mẻ, quan-sát thấy nhân và duyên của danh- 
sắc và dứt khỏi 16 điều hoài-nghi trong 3 đời như 
thế gọi là: « Pháp Thanh-tịnh vì dứt khôi sự hoài- 


nghi », 
cò 


PHÁP THANH-TỊNH THỨ NĂM 


Hành-giả tu pháp minh-sảt, khi đã quan-sảt 
đò xét thấy rö nhân-duyên của danh và sắc, đã 
thoát khỏi được trong sạch sự hoài-nghi rôi, nên 
niệm pháp minh sát, nghĩa là biết phân biệt danh- 
sắc luôn cả nhân-duyên của danh-sắc thèm nữa 
cho thấy rõ rằng: danh-sắc nào đã sanh trong đời 
quá khứ, danh-sắc ấy cũng diệt trong đời quả-khứ, 
danh-sắc nào sẽ sanh ra trong đời vị-lai, danh-sắc 
ấy cũng sẽ diệt trong đời vị-lai, danh-sắc nào đang 
sanh ra trong đời hiên tại, danh-sắc ấy cũng 
thường hư-húy, tiêu-lan trong đòi hiện-tại. Danh- 
sắc nào dầu bên trong hoặc bên ngoài thô-thiển 
hoặc vi-tế, hèn-hạ hoặc cao-sang, xa hoặc gần, tất 
cả danh-sắc ấy cũng đều phải chịu sự tau rå, chia 
lia theo chi phần của nó, cho nên đanh-sắc ấy 
mới gọi theo chơn-lý, là « cải không chắc thật », 
Danh-sắc sanh ra rõ rệt trong thế-gian, hằng biến 
đôi tiêu-hủy một cách rồ rệt trong thế-gian, không 
sao tránh khỏi trạng-thải đầu tiên được, nghĩa la: 
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Danh-sẴe nào vô-thường, danh-săc ấy là khô-nãcè 
danh-sắc nào khô-não, danh -sắc ấy là vô-ngã ; 
đanh=sốe nào vô-ngā, danh-sắc ấy chẳng phải là 
của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là sắc-thân 
của ta đâu, 

Khi hành-giả tu pháp Minh-sảt, dùng đanh-sắc 
A a D D 
là năm un, lục-nhập, tứ-đại đề quan-sát theo 3 
tưởng thấy rõ luôn luôn theo 3 pháp Minh -sát 
niệm rằng ` Vô-thường, khỏ-não, vỏ-ngẩ, thì dứt 
khỏi được ba tà-tưởng là : 

1) Sanh-mạng thường tưởng (Santatisaiiã) là 
tưởng rằng sanh - mạng được thường tồn 
lâu dài, 

2) Oai-nghi tưởng (Iriyapäthasa*%ä) là tưởng 
rằng : hành đều đủ 4 oai-nghi: đi, đứng, 
nằm, ngồi, được dê-dàng. 

3) Kiên-cố tưởng (Ghanasannä) là tưởng rằng: 
có sự chắc chắn làu dai hắn thật, như tảng 
đá liền-lạc. ' 


Còn 3tưởng như vô-thường tướng thì thường 
hay mù mù, mịt mit, không rổ rệt chắc thật đến 
hành-giả, vì 3 tà-tưởng ấy hằng đè nén che dày 
như mây che phủ mặt nhựt ; đến khi hành - giả 
thấy rõ 3 pháp a Minh-sát niệm » rồi mới có thê 
đoạn trừ 3 tà tưởng ấy được, 


Ba phép Minh-sát niệm là: 

1) Xinh-sát vô-thường niệm (Aniccãnupassanä) 
là nhớ nghĩ xét thấy luòn luôn là không 
thường (đề diệt sanh mạng thường tưởng) 
(Santatisainã). 

2) Minh-sát khô-não niệm (Dukkhãnupassanä) 
ià nhớ nghỉ xét thấy luôn luôn là khô-não 
(đề diệt oai-nghi tưởng) (Iriyãpathasannä), 

3) Minh-sát vô-ngã niệm (Anattänupassannä) là 
nhớ nghỉ xét thấy luôn luôn là võ-ngã (để 
diệt kiên cố tưởng) (Ghanasainä). 

Khi hành-giả đã nghĩ xét theo ba pháp Minh- 
sát niệm để dứt trừ 3 tà-tướng được rồi, nên dùng 
niên cấp và thể kỷ 10 niên cấp dë niệm tưởng 
theo 3 tướng, phân biệt, quán-tưởng, danh-sắc, 
luôn đến sự tiêu-hủy và tiến -hóa của danh-sắc 
thêm nữa, 

Ba niên cấp là : 

Niên cấp thứ nhứt : Ké tuôi từ lúc mới sanb 
đến 33 tuôi. 

Niên cấp thứ nhì : Kê từ 34 tuổi đến 66 tuôi. 

Niên cấp thứ ba: Kê từ 67 tuổi đến 100 tuôi, 

'Hành-giả nên quán -tưởng danh -sắc tồn-tại 
trong ba niên cấp cho thấy rằng: danh-sắc tồn- 
tại trong niên cấp thử nhút, có khi cũng phải diệt 
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trong niên cấp thử nhứt; danh-sžc tồn-tại trong 
niên cấp thứ nhì, có khi cũng phải diệt trong niên 
cấp thử nhì; danh-sắc tồn-tại trong niên cấp thứ 
ba, có khi cũng diệt trong niên cấp thử ba. 

Một trong ba niên cấp ấy đều là nơi đồn trú 
của vô-thường, khô-não và vö-ngã cả. - 

Thế kỷ ấy thường hay Da bổ danh-sắc, hằng 
ngày, hằng đêm (heo lẽ thường : 

1) Trẻ con trong 10 tuổi đầu, còn nhỏ, từ khi 
moi ra khỏi lòng mẹ đến khi biết đi, đứng, 
chạy, chơi (Mandadasaka), l 

2) Được thêm 10 tuổi nữa, khi đến xuân kỳ, 
đang lúc ham vui theo cuộc đời thế sự (Khid- 
dãdasaka), 

3) Được thêm 10 Io nữa, khi được trưởng 
thành, trai gái, nhan sắc tươi tốt, đầy đủ 
(Vannadasaka} l 

4) Được thêm 10 tuôi nữa, khi thân thè tráng- 
kiện sức lực đầy đủ (Baladasaka). 

5) Được thêm 10 tuổi nữa, khi có trí-tuệ biết 
phân bièl phải, quấy, phước, tội (Paiada- 
saka)’ ` 

6) Được thêm 10 tuði nữa, trong khi thân-thề 
già cả tiềulụy hao mòn (Hãnidasakaä), 


= Bëss. 


7) Được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân-thà 
yếu-đuối rung-động cả mình (Pabbhadasaka) 
Bi Được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân-thê 
già cóp, lưng còm, má thỏn, mắt lờ, 


tai 
lång (Vankadasaka), 


9) Được thêm 10 tuổi nữa, trong khi tỉnh-thần 
. thường hay lẫn-lộn (Momühadasaka), 


10) Được thêm 10 tuôi nữa, trong khi thân-thè 
nặng nề; tay chơn rũ liệt (Sayanadasaka), 
Trong 10 niên cấp, 10 tuổi ấy, nói về những 
người sống đến 100 năm mà hành-giả nên dùng 
dë niệm tưởng theo 3 tưởng (vô-thường, khổ-não, 
vô-ngã) cho thấy là nơi đồn trú của sự khô-não, 
lo sợ cho tâm cảm-xúe, vì lẽ lìa tan của các danh- 
sắc. Lại nữa, danh-sắc hằng tiêu-hủy, do nhiều 
nghịch cảnh ; tiêu hủy vì nóng, lạnh, đói, khát... 
vân, vân..., hoặc khi gặp thời kỳ tận kiếp mà phải 
mạng chung, 


Ton kiếp do ba lē: 


1) Danh-sắc của nhân-+loại và súec-sanh tiêu-hủy 
Vì dói khát, 


2) Tiêu -hủy vì nhiều thứ bịnh, nhứt là bịnh 
rét, thiên-thời, 


'3) Tiêu-hủy vì nạn đao. thương, trong khí có 
chiến tranh, 


Hành-giả khi tu pháp mỉnh-sát dùng trí-tuệ 
quan-sát thấy danh-sắc rö rệt như thế là nguyên 
nhân làm cho dứt lòng quyến-luyễn, trong danh- 
sắc, Hành-gìả không khẳn-kbit với đanh-sẳe, tâm 
được bạo - dạn trong sự lia bổ danh-sắc, được 
điều-hòa ; qui nhứt, do tri-tuệ chăm chủ trong 3 
tưởng (vô-thường, khô-não, vô- ngã). Tu pháp 
mỉinh-sát đều đủ đến bực nầy hành-giả hằng bị 
minh-sát tùy phiền-nãäo nhập vào, ô-nhiễm làm 
cho lầm lạc theo tùy phiền-não ấy, 


Minh sát tùy phiền-não có 10 thứ : 


1) Hào-quang phảt-sanh, tia sáng chung quanh 
Thân-thề, vì năng lực của phép minh-sat 
(Okãso). 

2) Tri-tuệ sảng suốt thấy đanh-sắc rö rệt phát 
sanh đúng đắn (ivxãnam). 

3) Sự no đủ làm cho thân thé thơ-thởi đều đủ 
khắp cả châu thân (Piti). 

4) Sự an-tỉnh của thân và tâm không còn quyển- 
luyến theo ngoại cảnh (Passaddhi), 

5) Sự an-vui thân tâm trong một cảnh-giới qui 
trọng (Sukham). 

6) Sự quyết tâm của tâm-vương và tâm-sở (l) 

4) Tảm-vương có năng-lự: hành động vì tự mình phát 


sanh ra nhu ông vua có quyền tự chù. Tcm-sở là pháp do 
tâm-vương mà phát sanh. 


(Adhimokkho). 


7) Sự tinb-tăn không thái quá, hằng phấn khởi 
tâm lành trong cảnh-giới (Paggāho). 


8) Có trí nhớ chắc chắn trong sự gin giữ cảnh. 
giới được rõ rệt trong trung-tâm pháp minh- 
sát (Dpatthaãnam). 


o Có xả-lâm mạnh më trong tất cả danh-sắc 
(Dpekkha). 

10) Sự vui thích cực kỳ, tỉnh vi trong trung-tâm 
phép minh-sát cũng phát»sanh lên (Nikanti) 


Cả 10 pháp minh-sát tùy-phiền-não là điều bất- 
tịnh thật của phép minh-sát, vì rằng khi tùy-phiền- 
não ấy đã phát-sanh thì hằng làm cho hành-giả 
lầm-lạc, mê-muội, tưởng rằng: ấy là đạo quả đã 
pháf-sanh đến ta, ta đã đạt đến đạo-quả cuối cùng 
của các đức cao-thượng, rồi an-nghỉ, không tiến 
hành phép minh-sát nữa; đó là nguyên nhơn mở 
rộng đường cho áï-dục, ngã-mạng, tà kiến thêm 
sức mạnh, trở lại chấp rằng: « Đày là của ta, đây 
là thân hình của ta». Cho nên cả 10 phép tùy- 
phiền-não ấy mới gọi là: điều bất-tịnh của pháp 
minh-sát. 

Hành-giả muốn tiển-hành trong sự niệm phép 
mỉnh-sát chon -chảnh, khi có một trong 10 tùy- 
phiền-não phảt-sanh, cũng không vui-thích, không 
mê-muội, lằầm-lạc, (rong tùy-phiền-não đẩ sanh: 
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không bỏ qua sự tiển-hành của minh, vì biết rõ 
rằng ` các tùy-phiền-não ấy chẳng phải là phảp 
minh-sát, chẳng phải là dạo-quả, chỉ là món quả 
bảo của pháp minh-sát thôi, 

Hành-giả suy nghỉ rằng : Ta cần phải phấn 
khởi, cải tâm tỉnh-tấn hành phép minh-sát cho 
thêm tăng -tiến, hiểu theo tri-tuệ rằng: Đây lá 
đạo-quả, đây là minh -sát tùy-phiền-não, chẳng 
phải đạo quá. Tri-tuệ có thắng-lực của hành-giả 
mà tùy-phiền-não không nhiễu-loạn được, hoặc 
iri-tuệ không sai lầm theo tùy phiền-não là trí-tuệ 
chon chánh, gọi là «pháp thanh-tịnh vì trí-tuệ 
thấy rõ: là đạo hay không phải dạo », (Maggamag- 
ga-=ảnadassanavisuddhi) thuộc về phép minh-sát 
thứ ba, 


Q 
PHÁP THANH-TỊNH THỨ SÁU 


Hành-giả tu phép Minh-sát khi đã hành, phép 
thanh-tịnh vì triiuệ thấy rõ: là đạo hay chẳng 
phải đạo (Maggãmaggctnadassanavissuddhi) được 
đều đủ trong sạch rồi, đã ghi nhớ chắc, đây là 
thánh đạo, đây là tùy-phiền-não, như thể rồi, nên 
quan - sát 9 phép mình-sả(-tuệ trong trung tâm 
pháp thanh-tịnh, vì trí-tuệ thấy rõ sự hành-đạo » 
(PatipadàDñanadassanavissuddhi) là phép phương 


tiện trong sạch cao-thượng, là nguyên-nhân thoát 
khổi tùy-phiền-não, đề chứng thánh-đạo và thánh 
quã, bực trên theo thứ tự. 


Minh-sái-tuệ có chín phép là: 


LS Udayäbbayanupassanaiiãna, là trỉ-tuệ 
quan-sáảt thấy rõ tưởng sanh và tưởng vô-thường, 
phân tán của danh-sắc, 


Tưởng sanh của danh-sắc (NÑibbatilakkhana) 
có 5 loại: vô-minh (Avijjã), ái dục (Tanha), thủ 
(Upãdãna), nghiệp (Kamma), thực-phầm (Ahãra). 


Tưởng vô-thường và phân-tán của danh-sắc 
cũng có năm loại, là năm oän (mỗi uần có 10 
tưởng ` năm tướng sanh và năm tướng điệt, tông 
cộng thành 50 tưởng). Trong sắc-uần hành- ën 
nên quản-tướng theo tướng vô-ihường của sắc 
như vầy : 


gl Sắc sanh ra vì vô- minh, là phiền-não där 
dẫn, khiển cho chúng -sanh phải lầm lạc, 
không thấy rồ chơn-Ìý. 

b, Sắc sanh ra vì ái-dục, là phiền -não đem 
đường làm cho chúng-sanh phải bồi hồi lo sợ 

c) Sắc sanh ra vì thủ, là phiền-nño giam-hãm, 
nhốt chặc chúng-sanh trong bánh ze luân- 
hồi. 

d) Sắc sanh ra vì nghiệp, là điều thiện và điều 
ác, là con đường lôi kéo chúng-sanh xoay 


e đã =, 


vần trong cảoc cối, 


ei Sắc sanh ra vì thực-phẩm, làm clo thân-thễ 
được tiền hóa, 

Về phần tướng vö-thường và phân tản Ze 
hành-giả nên quan-sát rằng : sắc hằng biến đồi, 
tiêu-diệt vì vô-minh điệt, 

Sắc diệt vì ai, dục diệt, 

Sắc diệt vì thủ diệt, 

Sắc diệt vì nghiệp diệt, 
Sắc diệt vì lhực-phầm diệt, 

Khi hành-giả quan-sát năm tướng sanh và năm 
tưởng vô-thường, phân tán trong sẵc-uân như đã 
giải rồi, nên quan-sát đến năm tướng sanh và 
năm tưởng phân tản của thọ-uân, tưởng -uần, 
hành- uân, thức-uẳẫn, thêm nữa, như sắc-uẫn, 
nhưng chỗ thực-phầm phải dùng sự tiếp xúc thế 
vào như vầy : 

Thọ sanh vi xúc sanh, 

Thọ điệt cũng vì xúc diệt, 
Tưởng sanh vì xúc sanh. 
Tưởng diệt cũng vì xúc diệt, 
Hành sanh, vì xúc sanh. 
Hành diệt cũng vì xúc diệt, 

Trong thức uân, bổ thưc-pbẩm ra đem danh- 
sắc thế vào như vầy ; 
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Thức sanh vĩ danh-sắc sanh, 
Thức diệt cũng vì danh-sắc điệt, 


Tưởng sanh và tướng diệt của : thọ, Dén 
hành, thức, có ý nghĩa đồng nhau, chỉ khác với 
tưởng của sắc, như dà giải trên, 

Tri-tuệ của hành-giả hiều rõ tưởng-sanh và 
tướng-diệt của năm uần như thể gọi là : phận sự 
của phép UỦdayabbayänupassanabãna, 


2.— Bhaigãnupassanãaj:ãana, là tri -tuệ của 
hành-giả không quan-sát chỗ sanh và chỗ diệt của 
năm un và nhán-duyên của năm uån, chỉ quan- 
sát về sự phân tản, của danh-săc. Hành-giả khi 
đã tu pháp minh-sát đến bực «tri-tuệ chỉ quan- 
sát về sự phân tán của danh-sắc » rồi chỉ quan- 
sát, ghỉ nhở đến quả của danh-sắc thôi, không 
cần quan-sát tìm căn nguyên của danh-sắc nữa, 
bởi đã quan-sảt thuần-thục ghi nhớ chắc chắn 
nhân duyên của danh-sắc rồi. 

Cái chỉ vô-thường là khô-não, là vô-ngã, và sự 
phân tán của danh-sắc ấy gọi là cái quả hay là cái 
kết quả của danh-sắc. l 


Hành-giå chỉ quan-sát cái quả của danh-sắc 
thôi. Khi đã quán-sát thấy rằng : sắc không thường 
là nguyên-nhân để dứt cái «thường tưởng » là 
quen tưởng rằng: là « thường a 
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Thấy rö danh-sắce là khổ, là nguyên-nhân đề 
đứt cái lạc-tướng, là quen tưởng rằng : là «an- 
vui 3, 

Thấy rö danh-sắe là vô-ngã, là nguyên-nhân 
dê dứt cái e ngã-lưởng » là quen tưởng rằng : la 
« la % 

Còn về phần cải tâm quen luyến-ải theo cảnh- 
giới : sắc, thinh, hương, vị, xúc, tâm ấy hằng gặp 
gỡ, sự ly-biệt, lìa xa, tự nhiên các cảnh-giới ấy, 
Tâm mà có thọ, tướng, hành, là cảnh-giởi rồi, thị 
cũng thường phân tán nhau, ví như giọt mưa bị 
gió thôi bay tạt. Tri-tuệ của hành-giả thấy rõ sự 
lia tan của danh-sắc vì sự ly-biệt cảnh-giởi của 
tâm như thế gọi là : « phận sự của pháp » Bhaủ- 
gãnapassanâiäna, 


3.—. Phayatũpatthãnanana, là trí tuệ quan- 
sát thấy rõ các danh-sắc là đáng kinh sợ, dầu là 
danh-sắe đã sanh trong đời quá-khử, danh-sắc 
đang sanh trong đời hiện lại, boặc danh-sắc sẽ 
sanh trong đời vi-lai, cũng dën là danh-sắc đảng 
kính sợ cå, 


Tri-tuệ của hành-giả quan-sáảt thấy rö các danh- 
sãe là con đường chảy vào những diều khôỗ-não, 
lo sợ, như thể gọi là: phận sự của pháp: Bhaya- 


e~ 


tũpatthãnañãng; 
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4.— Adinavãnupassanãñãna, là trí-tue của 
hành-giả quan-sát thấy thường thường trong cáo 
đanh sắc là cải có rất nhiều tội Tối, khổ- -hão : hànH- 
giả cũng chẳng ưa-thích các đanh-sắc ấy ; ví như 
người thương tiếc sanh mạng, khi được biết rö 
thực phầm, có bỏ thuốc độc thì không còn dám ưa 
thích thực phầm ấy nữa; hoặc vi như người đã 
biết rừng có thú dữ, hoặc sông có cả sấu, không 
däm vào rừng, hoặc xuống sông nữa, cũng do 
sự biểt ấy, 

Hành-giả quan-sát thấy rö sự sanh ra của cáo 
danh-sắc là khô-não, tội lỗi; sự không sanh ra 
của các danh-sắc mới là yên vui tự tại; mặc dầu 
có thọ vui một đôi khi, là món phước=bảu của 
danh-sắc, hành-giả cũng không ưa thích, không 
lầm lạc vì sự vui ấy; biết rō sự vui ấy là tùy- 
phiền-não của danh-sắc, Tríi-iuệ thấy tội lỗi của 
các danh-sắc rồi không ưa-thích, không quên mình 
trong những sự tội lỗi, như thể gọi là : « phận sự 
của: pháp Adinavãnupassanâ ñãna » 


j.— Nibbidānüpassanāñāna, là trí-tuệ quan- 
sát thấy thường thường trong danh-sắc là đảng 
nhàm chán. Những người tu pháp mình-sảt, khi 
đã quan-sát fừng bực đến đây rồi, đều có lòng 
nhàm chán, không muốn cỏ danh-sắc nữa, ví như 
vật nặng ở trên vai người yếu sức, như loài sư- 
tử mà người bỏ vào chuồng, hoặc như con voi 
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chúa 6 ngà (Chaddanta) mà người nuôi trong xóm. 


Tri-tuệ của hành-giả chắn nản không ưa thích, 
không thương tiếc danh-sắc chỉ vui- thích điều 
lợi ích, phải hành cho thêm tăng-trưởng, hầu đến 
cöi bất sanh, bất điệt là Niết-Bàn, như thể gọi là: 
«Phận sự của pháp Nibbidãnupassanäiãna », 


6.— Muřcitukamyatāñřāna, là tri-tuė quan- 
sát thấy tội của danh-sắe, nhàm chán danh-sắc và 
mong đem mình ra khỏi danh-sắc, muốn tìm 
phương tiện đề lánh mình ra khỏi đanh-sắc.- 


Tri-luệ hành-giả thấy tội lỗi của danh-sắc và 
mong mới tìm phương pháp hầu ra khỏi danh- 
-sắc như thể gọi là: « Phận sự của pháp Maneitu- 
kamyatâảna ». 


7._. Patisaikhánupassanaãna, là tríi-tuệ 
quan- -sát thây thường, hiểu rô : các danh-sắc hằng 
mắc trong 3 tưởng; vô-Llhường, khổ-não, vô-ngã; 
đều đủ cả 4 oai-ughi, 

Khi hành-giả đã quan-sát thấy tội của danh-sắc 
đều đủ rồi, nèn đem các danh-sắc ấy, đề quau- 
sát theo ba tướng rằng : 

Các danh-sắc đều là : vô-thường, đem đến sự 
khÔô-não, chẳng phải là ta, đều là quân nghịch, 
đáng ghê sợ, đáng góm giết, là tội lỗi có noe 
độc dữ tợn, hằng nóng nải vì lửa phiền-não, là 
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tham-dục sân-hận si-mê, vì lửa khồ (sanh, lão, 
binh, tử), là nơi trú ngụ của các tật biuh. 


Khi hành-giả tính-tấn đem danh-sắc đề quan. 
gát thèo 3 tưởng như thế, nên tìm phương tiện 
đề đem mình ra khỏi danh -sắc, vi như người 
nôm cá khi chụp nôm trong nước, nôm nhằm 
rắn độc, tưởng là cá, đưa tay vào nôm mò bắt 
đem lên, thấy, rắn bèn rất kinh hãi tỉnh quăng 
bỏ, rồi quảy rắn cho yếu sức, không cho rắn mồ 
được và liệng bỏ, xong rồi có lòng mừng rở mà 
rằng: la đã thoát khỏi rắn độc ấy. Cũng như 
hánh-giả tu pháp minh-sát, cố chấp năm nẫn là 
ta, là của ta, dën sau rõ thấu năm uân chẳng phải 
là ta, nó là món tội lỗi có nọc độc dë tọn như 
rắn hồ không nên cố chấp, vì ái dục, tà-kiến, 
ngà mạng, và tìm phương tiện để dứt bỏ năm 
uú ấy, 

Chỗ hành-giả thấy đanh-sắc có 3 tướng (vô- 
thường, khô-não, yô-ngã), như người thấy rắn hỗ 
ep 3 khoén; thấy rõ danh-sắc đáng kinh sợ, như 
Hgưởi sợ rắn ; thấy đanh-sắc có tội lỗi, ví như 
người thấy rõ là rắn hô có nọc độc dữ tọn; thấy 
danh-sắc đáng nhàm chán, ví như người đang 
bắt nu: chặc rắn trong tay, thấy danh-sắc, ví 
như vật nặng và đăng tìm cách ling bỏ, ví như 
người tìm phương thế quây, quăng bỏ rắn, 


Chỗ mà hành-giả dem danh-gắc đề quan-sát 
theo 3 tưởng, đè nén không cho tâm cố chấp năm 
uần là thường-lồn, là yêu vui, là thân mình, ví 
như người biết là rắn, quây cho nó yếu sức, không 
cho nó mồ cắn được. Tri-tuẹ của hành-giả đương 
quan-sát tìm phương thê đề ra khỏi danh-sắc như 
thế gọi là phận sự của pháp Patisaikhãnupassa- 
nãhãua, 

8.— Saikhärupekhãafiãna, là trí-tuệ của 
hành-giả quan-sát thấy các danh-sắc đều chẳng 
phải là ta, là chúng-sanh là người, là của ta, rồi 
phát sanh vô-ký trong danh-sắc, không vui, không 
buồn. không kinh sợ đối với đanh-sắc, vì trí-tuệ 
đã quan-sát thấy rð do Bhayatupaf°hãnãfána UI 
Pafisankbãuupassannä2äna (2) đều dú rồi Tâm 
hành-giả an trú, vững vàng trong vô ký, là người 
không dễ-duôi, không ghét, không thương danh- 
sắc, ví như người đã từ bỏ bān vợ, mỗi khi thấy 
nhau cũng không đề ý đến vì cho người đản bà 
ấy, chẳng phải là vợ của mình. 

Tri-tuệ của người tu pháp minh-sát đã quan- 
sát thấy rỡ như thế có tâm vô-ký trong danh-sắc 
thì khong còn quyến-luyễn trong cảnh-giới, Từ 
đây minh-sảt-tuệ của hành-giả càng thêm mạnh 
mé. quan-sảt mau lẹ, hầu lành khỏi sắc-pháp và 
vỏ sắc-pháp, là cảnh-giới của thiền hữu-sắc và 
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(1) & (2) Zen nghĩe nơi trương trước, 
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thiền vô-sắc, pháp minh-sát nầy gọi là: Tri-tue 
quan-sát đem mình ra khỏi năm uân ; (Vattbãna- 
gãminivipassana) là trí-tuệ sáng suốt cao-thượng, 
vì đã thấy rõ phương-pháp đề lánh khỏi năm 
uån, đứt bé sự thương tiếc, không còn triu mến 
năm un hằng dùng đạo quả làm cảnh-giởi. Lại 
nữa pháp minh-sát niệm dùng năm uân làm cảnh- 
giới ấy, có thí dụ bằng 12 cách, cho hành --giả 
sång rổ do trí-tnệ quan - sát, đem mình ra khôi 
năm uần có kệ ngôn tóm tắt điều thí dụ như vầy: 


Vaggulï Ranhasappo Ca gharam go yakkhi 
Dërako Khuddam pipãsam situnbam andhakãram 
visena ca, 


Nghĩa là~ Con doi, con rắn hô, nhà, bò, tỉnh 
cải, trẻ con, đói, khát, lạnh, nóng, thuốc độc, 
(cả thấy 12 điều thi dụ). 


Thí dụ thử nhứi— Con doi bay đậu trên cây, 
(Madhu panam) Ui có năm nhánh, tưởng chắc dà 
được hưởng trải cây, đến khi dò coi nhánh thử 
nhứt, không cỏ trái, nhánh thứ hai, thứ ba, thứ 
tu, thứ năm cũng khong thấy có trải, nó nghĩ 
rằng : cây nầy không có trái, rồi bay đậu trên 
nhánh ngay phia trên, cất đầu xem lên trên, rồi 
bay đáp qua cây khác có trải; Sự thí dụ nầy, bậc 
thủc-giả nên biểu rằng: hành-giả như con doj, 


UI Một thứ eây có trái ngọt mò loài doi hay va thích, 


năm uần như cây (Mađhupanam) có nằm nhánh 
hành -giå quen cố chấp trong năm uần, ví như 
con doi đậu trên cây có năm nbánh; Trí-tuê của 
hành-giả quan-sát thấy rö năm uån, chẳng có chỉ 
đáng cố-chấp, ví như con dơi bay đủ nhánh cây, 
tìm không thấy trái; Trí-tuệ quan-sảt thấy tội lỗi 
danh-sắc (Muñeitukamyatâäãna) ; tri-tuệ quan-sát 
thấy luôn luôn do sự hiều rõ các danh-sắc hằng 
mắc trong 3 tưởng (Patisamkhãnupassanâahãna) 
và trÍ-tuệ quan-sát thấy các danhasắc đều là vyö- 
ngä. rồi tâm vô-ký trong danh-sắc (Saj¿khãrupe- 
khãnăna) ví như con doi dứt sự thương tiếc rằng : 
cày näy không có trái; tri-tuè quan-sát pháp thuận 
minh-sát-tuệ (1) (Anulomau.¿ana) của hành-giả ví 
như con dơi bay đáp lên nhánh ngay phía trên, 
phá - hoại dòng phàm 2) (Gotrabhùnana) ví như 
con doi cất đầu xem lên trèn ; tuệ-đạo (Maggan- 
nảna) ví như con doi đang bay đi; tuệ-quả (Pha- 
lasuäna) ví như con doi đã đáp qua cày khác có 
trái, 

Thí dụ thứ hai— Bän hô mà người lầm tưởng 
là cá, như đã cò giải, Gotrabhtnăna, ví như người 
liệng bỏ rắn, tuệ-quả như ngươi oã chạy đến nơi 
khác khỏi lo sợ rắn hô. 


Thí dụ thứ ba. Nhà có người đang nằm 


UI Anulô-manh-nho-nó sẽ giải ra nơi sou, 
(2) Goirabhb una sẽ giái ra nơi sau. 


"ngủ mê, đến khi bị lửa cháy, chủ nhà giwt mình 
thực dây, kinh sợ, tính rằng ta chẳng cần lấy vậi 
chi cả bèn chạy mình không, đến đứng trong chỗ 
yên vui. Người phàm quen chấp là ta, là thân của 
ta. ví như người chủ nhà đang ngủ mê; trí-tuệ 
thấy danh-sắc là đáng kinh sợ, vi như chủ nhà 
tỉnh giấc, thấy lửa dang cháy; tri-tuệ thấy tội của 
danh-sắc, ví như thủ nha tìm đường chạy ra; 

trỉ-tuệ quan-sát Anulomai“äya ví như ebỦ nhà 
đã thấy đường ra; Gotrabhũiaga ví như chủ nhà 
dạng chạy ra; tuệ-dạo, ví như chủ nhà đang chạy 
ra lẹ làng ; tuộ-qguả, ví như đã chạy đến nơi yên 
vpi khỏi lửa. 


Thí dụ thứ !tư.— Bò của một người số chuồng 
khi ban đêm, trong lúc chủ đang ngủ, đến sang 
chủ biết bò đã sô chuồng mất rồi, chạy theo dấu 
chưn bò, thấy bò của vua cho là bò của mình, 
đến khi biết chắc không phải bò của mình, đem 
lòng kinh sợ, e đức vua bắt tội mình là kể trộm, 
người ấy liền vụt chạy hoãng. Người đời quen cố 
chấp ngũ-uần là ta, là của ta ví như người thấy 
bò, của vua, tưởng là của mình. 

Khi hành-giả hiểu rö: các đanh-sắc là : vô- 
thường, khô-não, vô-ngã, như người hiều rö là 
bò của vua; trí-tuệ quan-sáảt thấy các danh-sắc là 
đáng kinh sợ (BhayatupatthãnabZăna) ví như 
người kinh sợ vua bắt tội; tri-tuệ quan-sát thấy 
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tội của danh-sắe nhàm chán danh-såc, rồi tìm 
phương dë thoát khởi danh-sắc (Muucitukamyala - 
uãn4) ví như người toan trốn lánh ; (Gotrabhũä- 
au; ví như ! sười không còn thương tiếc bò; tuệ- 
„ao (Magga..a¿a) vi như người đang chạy ra; 
tuệquả (Phalaz„ina) ví như người đã chạy ra 
khỏi chỗ kinh sợ. LÊ. 

Thí dụ thứ näm. Con tình cái, biến làm 
phụ-nữ kết vợ chồng với một người dän ong, 
trong rừng mộ-địa, đến tối tinh-cải biết người 
đàn-ong ngủ mê, lén vào mộ-địa đề ăn thịt người, 
Khi người đàn-ông ấy thức dậy sẽ lén đi theo, 
xem thấy liền sợ hãi, nghỉ rằng: Ta mau trốn 
lánh, đừng cho nó ăn la kịp. Người đời quen cố 
chấp, cái ta, thân của ta, ví như kết vợ chồng 
cùng tinh-cái, Khi hành-giả thấy rõ dạnh-sắc lạ 
vộ-thường, ví nhự người đàn-ông biết chắc là 
tin cái; tri-luệ quan-sát thấy các danh-sắc là đáng 
sợ (Bhayatupa!thẩnauuäna) ví như người đàn-ông 
kinh sợ; trinu quan-sat thấy rõ tội danh-sắc, 
sanh lòng nhàm chán rồi tìm phương đề thoát 
khỏi danh-sắc (Muzcitukamyalândna) ví như 
người đàn-ông lánh khỏi rừng mộ-địa ; tuệ-đạo 
(Maggaz2ăna) ví như người đàn-ông đang chạy 
ra ; tuệ-qua (Phalazuăna) ví như người đàn-ông 
đã chạy đến nơi khói diều kinh søg. 

Thí dụ thứ sáu.— Giải rằng: Có người đàn 
bà hay quyếpdluyến çon, người đànsbà ấy ngồi 
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rên nhà lầu; khi nghe tiếng tré con kêu la bên 
đường, bèn nghĩ rằng : Có kế nào hà-hiếp con tạ 
chăng ? Bèn chạy hoảng đến bồng lầm con của 
người khác, tưởng là con của mình; đến khi biết 
rö là con của người, thì kinh-khủng liền dé trẻ 
con ấy xuống, rồi xem bên nây, ngó bên kia, sợ 
có người tố-cáo mình là kẻ trộm, bèn vội chạy 
lên nhà lầu. Tâm hành-giả quen cố-chấp năm uån : 
là ta, là của ta, ví như người đàn-bà chấp con 
của người, tưởng là con của mình ; hành-giả thấy 
rõ năm nân : chẳng phải là ta, chẳng phải là của 
ta, vi như người đàn-bà thấy rõ: đứa trẻ là con 
của kẻ khác; trí-tuè quan-sát thấy danh-sắc là 
đáng kinh sợ - (Bhayatupa!!hãnazsăna) ví như 
người đàn bà đang kinh sợ; trí-tuệ thấy tội của 
danh-sắs sanh lòng nhàm chen và muốn thoát ra 
khói danh-sắc (Mu ®citukamyatasăna) ví như người 
đàn-hà đang xem bên nây, ngó bèn kia; (Anulo- 
mác ẩna) vi như người đàn-bà dang đề đứa trẻ 
xuống ; '(GotrabhũZ.-na) vi như người đàn-bà đã 
dé đứa trẻ xuống bèu đường; dao-luè Magguliiä- 
na) ví như: người đàn-bà đang chạy lên nhà lầu; 
quả-luệ (Phalauuana) ví như người Ge dà lên 
ngồi trên nhà lầu, 


Thí dụ thứ båy.— Người đời, khi bị sự đói, 
đè nẻn, hằng lo tìm kiếm thực-phẩầm ngon ngot, 
thế nào ; hành-giả khi còn mắc trong vòng luân- 
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hồi khổ-nẩo, nên thường tìm thực-phẩm là pháp 
tham-thiền theo thân-tLề Kâyagatãsati) cũng như 
thể De, 


Thí dụ thứ tám.— Người khát nước, khô cô, 
äng phải tìm nước đề uống, thể nào hành-giả, 
khi bị sự sanh-tử lôi cuống, thường lo kiểm nước 
là: thánh - đạo là con đường cao-thượng, cũng 
như thế ấy. 


Thí dụ thứ chín — Người bị lạnh, hằng tìm 
nơi nóng, thế nào, hành-giả, khi bị lạnh là ái- 
dục tiếp xúc, thường cần dùng lửa là thánh-đạo 
dë thiêu-hủy phiền-não, cũng như thể ấy. 


Thí dụ thứ 10.— Người bị néng tiếp - xúc, 
hằng tìm sự mát, thế nào, hành-giả, khi bị nóng 
vì lửa khô và lửa phiền-não (I trong vòng sanh- 
tử thường tìm Niết-bàn là nơi diệt tận hai thứ 
lửa ấy cũng như thế ấy, 

Thí dụ thứ 11.— Người gặp tối tắm, hãng 
tìm ánh-sáng, thế nào, hành-giả khi bị sự tối tăm, 
là vô-minh bao trùm, che án, thường cần dùng 
ảnh-sáng, là trí-tuệ, cũng như thể ấy. 

Thí dụ thứ 12.— Người bị độc hành, hằng 
tìm thuốc đề giải độc thë nào; hành -giả khi bị 
độc là : phiền-não tiếp-xúc, thường tìm đến Niết- 


(I) Tham, sôn, sỉ, sanh, lão, tử. 


Bàn là món linh-được, bất sanh, đề trừ độc, lạ 
phiền não cũng như thế ấy, 

Tri-tuệ của hành-giả đã quan-sát thấy rö, làm 
cho tâm cbẳng còn quyến-luyến đanph-sắc, như đã 
giải, thuộc về tri-tuệ quan-sát thấy các danh sắc 
đều có lánh tiên-hủy không ohải là của la. rồi có 
lòng vô-kỷ trong danh-sắc (Sa¿hãrnpekuâiäua), 


Tri-tuệ quan-sát thấy tội của đdanh-sắc (Mužci- 
LukamyatâZdna) : trí-tuệ quan -sát thường thấy 
dauh-sắe hằng mắc trong 3 tướng : vô -thường, 
khö-não, vô-ngã ; (Patisaikhẩnupassanäiãna) và 
trí-luệ quan-sát thấy các danh-sắc đều có tinh cách 
tiêu-hủy, không phải là của ta, rồi có lòng vô-ký 
trong đanh-sắc, (SadkharupekkhãZdna) ; cả 3 tri- 
tuệ có ý nghỉa mường tượng nhau, song trí¬tuệ 
thứ 3 là cần yếu hơn hết. 


- 9.— Anulomguuàna, là trí-tuệ của hành-giå 
đã thường niệm được thuần-thục hằng hành 
thuận theo trong trung tâm của 37 phần pháp bồ- 
đề (i) là trítuệ có đều đủ đức tin, tinh-tấn, ức 
niệm, thiền-định, cỏ nghị-lưc mạnh më phát-sanh 
trong pháp Sauhäãtnpekkbäána vì đã được quan- 
sát thấy rõ đều đủ oai-ngbi, nắn thật các danh- 
sắc đều cỏ trạng-thải yô-thường, vô não, vô-ngã. 
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(I) Có giỏi trong vi-điệu Ghäpe 


Kể dó trí-tuệ của hành-giả xuống giữ tiềm thực (! 
(Bhavauga) : tiếp theo thường tâm, sự quan ~ gåt 
tim kiểm trong ý (Manodvarāvājjana) phát-sanh 
vi lấy danh-sắc làm cảnh-giới, rồi cñũuø xuống giữ 
tiềm thức; liền theo tiềm thức ấy, lốœ-lực tâm 
thứ nhứt, (Javanaoitta) phảt-sanh vì dùng một 
trong 3 tưởng làm cẳnh-giới gọi là: Parikamma, 
sau Parikamma, tốc-lực tâm thứ nhì lại phát-sanh 
gọi là pacära (2). Tốc-lực tâm thứ 8 gọt là thuận- 
sát tốc-lực-tâm (Anuloma). Chỗ thuận-gát tốc-lực 
tâm ấy chính là : Anulomauzina vì trí-tuệ nầy 
hằng quan-sát thuận theo 8 phép mỉnh -sát -tuệ 
«trước » và quan-ssát thuận theo 37 phần pháp 
bồ-đề (ð5odbipakkhiyađhamma), cho nên. trí-tuệ ấy 
gọi là: « thuận minh -sát - tuệ », (Anuloma„aăna) 
tuệ nầy ví như vị pháp-Yương (Dhammikarãja) ; 
_cả Gm phép minb-sâttuệ «trước» ví như 8 vị 
đại-thần, là 8 quan tỏa; 37 phần pháp bồ-đề, ví 
như phép nước của vua (Ratthadhammasastra), 
Trí-tuệ quanssát thuận theo thiện-pháp về phần 
của pháp thường niệm (Bhãyvetabbädhamma) là 
pháp phải tưởng niệm, đã giải ấy gọi la: thuận 
mình-sát-tuệ (Anulomauuäna). 


() tiềm thức lò cái ý thức ngầm trong tôm chưa fie 
cũnh-giới ngoại trần. 
(2) Tốc-lực tảm chen vào gồn định tâm; 
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Tất cả 9 phép minh-sát-tuệ ởã giải trên thuộc 
về pháp hành trong Phật-giáo, trong 9 pháp minh. 
sát-tuệ ấy, pháp thanh-tịnh vì trí-tuệ thấy rõ sự 
hành-đạo (Patipadauảána) thuộc về pháp minh-sát. 
tuệ thứ 4, 


Hành-giả tu pháp mỉnh-sắt, khi đã hành thuần 
thục pháp thuận minh-sát-tuệ (Anulomai3ãna) rồi, 
thì GotrabhùSäna liền phát-sanh, Gotrabhũ là cải 
tên của trí-tuệ trong sạch, song chưa gọi là đạo- 
quả được. Có kệ ngôn giải rằng : Uppädam abhi- 
bhuyyatili gotrabhi, nghĩa là cải tuệ hằng đè nén 
sự sanh của đdanh-sắc, tuệ ấy gọi là: Gotrabhi, 
Lại nữa, tuệ nào có thế bước khỏi phàm giới hoặc 
đè nén «dòng phàm » hầu đoạt tuyệt hột giống 
phiền-näo của phàm-phu và quan-sát đạt đạo-qua 
NÑiết-Bàn làm cảnh-giới, tuệ ấy gọi là : Gotrabhũ, 


Lại nữa, tuệ nào đang bước khỏi tam-giởi, là 
bờ bên nây dë đến Niết-Bàn, là bờ bên kia, tuệ 
ấy gọi là (Gotrabhũ) vi như người ở bờ bên nây 
nhảy khỏi đòng nước lớn và níu nhánh cây đẻ 
đưa mình qua khỏi dag nước, đến bờ bên kia. 
Về phần thuận minh-sát-tuệ (Anulomauzäna) chỉ 
có thë dứt trừ sự tõi tắm, là phiền-não che lấp 
tứ-điệu-để thôi; chưa có thế níu lấy Nët Dän làm 
cảnh-giới được, chỉ có Gotrabhũñãna mới có thé 
đạt Niết-Bàn làm cảnh - giới được. Vi như nhà 


chiêm-tỉnh học (1) (Ñakkhattariksa) biết xem mặt 
trăng trong ban ngày, song nếu mặt trăng bị mây 
dày che án tối tắm, không xem được. Phải chờ 
cho gió đùa lớp mây dày ở dưới, lớp mây mông 
ở giữa và lớp mây thưa ở trên qua khỏi rồi; mặt 
trăng được thanh-bạch, nhà chim tinh-học moi 
cò thê thấy tô rổ mà xét nghiệm. Sự tối tăm là : 
phiền-não (thô-thiên) bực trung và (vi-lể) che án 
pháp điệu-đễ, vi như ba lớp mây che kin mặt 
trăng; 3 tốc-lực-tâm (2) (Javana) vi nhw ba ngọn 
giỏ ; Gotrabhtäna ví như người chiêm-tinh-học ; 
Niết- Bàn ví như mặt trăng, Đạo-tuệ phát-sanh do 
GotrabhùSăna nghĩa là : có Gotrabbũnẩna là người 
cô nắn lực dứt trừ các phiền- não ` oạo-luệ nầy 
bằng thu tập bảy món báu để trước mặt, có thê 
dứt bỏ bát-tà-đạo che lấp cửa ác-đạo đvợc. 


Đạo ấy hằng có danh-hiệu, do 5 nguyên-nhân : 
1) Do pbận sự mình (Sarasena). 
2) Do sự điệt trừ các nghịch pháp (PaccanTkena). 
3) Do đức tánh của mình (Sagunena), 
4) Do cảnh-giới (Ấrammanena), 
() Ông thầy xem sao đề đoón việc Mët hung của 
người. 


(2) Tồm-tốc-lực (Parikamma) sót- tác -lyc (Upacäro) hi- 
tốc-lực (Anutomaiavanah 
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6) Do hành trình là nơi lại (Tagarmanena), 


Nguyén nhân thử 1— Tiểềng nbi « phận sụ 
mình », có giải rằng : trí-tuệ quan-sát danh -sắc đều 
đủ theo 3 tưởng (Sa¿khärupekkhalä: `a) thì (äm 
được thoát khỏi những phiền-näo, nhứt là thani- 
dục gọi là ba điều giải-thoát : 


a) Giải-thoàt vì không có chỗ trú của phiền-não 
(Animittavimokkba). 


b) Giải-thoát vi không có chỗ chứa phiền-não 
(AppanThitavimokkha). 

c) Giải-thoát vì rồng không chẳng còn phiền- 
não (Su zãtavimokkhba). 


Nếu quan-sát thấy « vô thường-tưởng » thì gọi 
là giải thoát do käng có chỗ trú của phiền não; 
quan-sát thấy khô-não tưởng, gọi là giải-thoát do 
không có chỗ chứa phiền-não ; quan-đát thấy o vò- 
ngã-tưởng o gọi là giải-thoát vì rồng không chẳng 
còn phiền-não, 


Nguyên nhân thứ 2.—. Tiếng «diệt trừ các 
nghịch pháp », ấy là đạo hằng dứt bỏ «thường- 
tưởng » (Niccasaiñä) là pháp nghịch của pháp 
e vô thường mình-sát tưởng » (Aniccänupassanä). 
Dứt bỏ « lạc-tưởng » (Sukhasalisa ) là pháp nghịch 
của pháp o khồ-não minh-sát tưởng (Dukkhänu- 
passanã). Dứt cái : ngã, chúng-sanh, người tướng 
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jAttasattapuggalasaŭñă) là pháp nghịch của pháp 
«vô-ngã minh-sát tường » (Anatiãnupassana} 

Nguyên nhân thứ 3._—_ Tiếng nói « đức tánh 
của mình » ấy là nỏi về đạo këm chặt tất cả phiền- 
não, nhút là tham dục, cho yên lặng, rỗng không, 
không cho phát sanh ra các cảnh (Nimita) hút 
là sắc-cảnh. 

Nguyên nhân thứ 4... Tiếng nói « cảnh-giới » 
ấy là nói về đạo níu lấy Niết-Ban làm cảnh giới 
đượo. 

Nguyên nhân thứ 5.— Tiếng nói e hành-trình » 
là nơi lại », ấy là nói về 2 hàab-trinh : 


d) Hành -trình là nơi lại của pháp mình -sát 
(Vipassanãgarinan am). 


b) Hành-trình là nơi lại của đạo để tu hành cho 
chứng-quả (Phale maggägamanam), 

Đạo-tuệ có thế diệt sử chưởng-ngại (Ih. 

Đạo-tuệ là dòng nước hay là lòng song chảy 
đến Niết-Bàn gọi là : 

Tu-dà-huờn đạo. Trí-tuệ biết rõ trong sự điệt 
khỏi hån sự phiền-não gọi là đạo-tuệ (Maggannä- 
na» 

————— 

( Sử: là phiền-nữo hay sai khiển chủng-sonh xoay 

Vồn ireng chốn mê-lồm. l 


Đạo-tuệ nầy chia ra làm 4 thứ : 


a) Tu-đà-huờn đạo-tuệ, (Sotapattimagøanis. 
na) diệt được 3 sử : thân kiến (Sakkãyadit. 
thi) hoài nghỉ (Viceikicchä) giởi-căm-thù, 
(Silabbatt aparämãsa). 


b) Tư-đà-hàm dao, tuệ, (Sakidãgämimaggan. 
Dàna) diệt được 3 sử như trên, thêm tham- 
dục và uất-ửc được nhẹ nhàng. 


c) A-na hàm đạo-tuệ, nãgñunimaggaBiiãna) 
det 3 sử đầu, luôn cả tham-dục, 'và uãt-ức 


cũng dứt hẳn. 


d) A~la-hán đạo-tuệ, (Arahbattamaggannäna) 
diệt được 10 sử ` sắc-dục (Rữkaräga) vô sắc- 
dục (Arũparäga) ngã mạng (Mãna) phóng- 
dät (Uddhacca) vô - minh (Avijjä) kề luôn 
với 5 sử đầu, thành 10 thử sů. 


Tânr-vương và tâm-sở (Citta celasika) được 
hoàn-toàn trong sạch phát-sanh theo đạo-tuệ (Mag- - 
gan ã na) thọ cái quả của cảnh -giới, ấy gọi là : 
quả-tuệ. 


Quả-tuệ nầy cũng có 4 thú giống nhau. 
Sự của đạo-tuệ có 4 thử: 


Mỗi đạo-tuệ có 4 sự, bành theo trong 4 pháp 
diệu-để, đồng trong một thời kỳ, không trước, 
không sau, tông cọng «sự» của đạo -tuệ 4 thứ 


trong tứ-diệu-để, thành 16 sự gọi là: «thập lục 
sự », (solasakicea), 


4 sự của đạo-tuệ ấy là : 
a) Sự biết phân biệt khỗổ-để (Pariiiäkicca} 
b) Sự điệt tập-đế là ái-dục (Pahãnakicca), 
cl Sự làm cho rõ rệt Niết-Bàn (Sacchikiriyẩäkicca) 
d Sự niệm thánh-đạo (Bhãvanäkicca). 

Cả 4 sự ấy được thành-lựu trong tứ-diện-để, 
đồng trong một thời ký, cùng nhau, như đã giải, 
cho hành-giả biết được dễ dàng; ví như ngọn đèn 
(mà người đốt) hằng được thành-tựu 4 sự, đồng 
trong một thời kỳ, khong sau, không trước, 

Ngọn đèn có 4 sự: 

a) Cháy ngay đầu tim (Vattimjhäpeti). 
b) Vẹt sự tối tăm (Andhakãram vidiamati). 
ch Chiếu ánh sáng '(Atokam pariyidamseti), 
d) Hot lấy đầu (Sinehampariyàdiyati). 


Ngon dèn cả thể thành tựu được 4 sự thế nào, 
đạo-tuẹ (Maygabhana) củng làm xong được 4 sự 
như thể ấy, 


Lại nữa, mặt trời khí mo, -hẴng làm xong 4 
sự, đồng một thời kỳ cùng nhau, không sau, 
không trước, 
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, Mặt trời có ag: 


a) Chiếu sáng cho thấy các sắc được (Ripaga. 
tanibbhäseti), 
b); Vet sự tối tắm (Andhakãram vidhamati), 
c) Tia ánh sång ra (lokam dasseti). 
d ) Điệt trừ sự lạnh (Sitam patíppassambheti), 
` Mặt trời khi vừa mọc, có thë thành tựu 4 sự, 
thë nào, đạo-tuệ cũng thành-tựu 4 sự, như thế ấy, 
© Lại nữa, chiếc thuyền (Nävä) bång thành-tựu 


được 4 sự, đồng trong một thời kỳ cùng nhau, 
không sau, không trước, 

“Chiếc thuyền (Năvã) có 4 sự; 

a) Bỏ bờ đây (Orimam tiram pajahati) 

b) Đi cắt ngang dòng nước (Sotam chindati). 

c) Chở chuyên hàng-hỏa được (Bhandam va- 
hati). 

d) Đi lướt tới hoặc cặp vào bờ kia (Pãrimam 
tiram appeti). 

Chiếc thuyền có thể thành-tựu được 4 sự thể 
nảo, đạo-tuệ cũng có thế thành-tựu được 4 sự 
như thế ấy.. 

Trong con đường đi của tốc-lực-tâm (Javana- 
vithi) ấy: giải rằng : Hành-giả thuộc về tiệm-căn UI 


(I) Tiệm căn lò nói về hành giả tu chứng dgo quả lần lần 
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(Dandhäbhiäuäã) thì tổc-lực-lâm đi đến 7 thời ; 
a) Tốc-lựctâm thử 1 gọi là tầm (Parikamma). 
b) Tốc-lực-tâm thứ 2 gọi là sát (Upaeära), 

c) Tốc-lực:lâm thứ 3 gọi là Gô-tra-phu (Gotra- 

-bhữ). | 

d) Tổc-lực-tâm thứ 4, gọi là đạo (Magga). 
.#) Tõc-lyc-tâåm thử 5, 6, 7 gọi là quả (Phata), 

Nếu hành-giả thuộc về đốn căn (1). (Khippä- 
bb éi thì không cỏ tốe-Ìlực-tâm tầm nghĩa là : 

lổc-lực-tâm thứ 1 là sát, 

Tốc-lực-tâm thứ 2 là : Á-nú-lo-má (Anuloma). 

Tốc-lực-tâm thử 3 là : Gô-trả-phu (Gotrabhũ), 

Tốc-lực-tâm thứ 4 là : Đạo (Magga). 

Tốc-lực-tâm thứ 5, 6, 7 là quả (Phata), 

Do nhân ấy, mëi gọi là quả tâm (Phalacitta) 
là quả của tâm thường hay phát-sanh theo đạo- 
tâm (Maggacitta) trong hạn kỳ 2 thời hoặc 3 thời, 
rồi mới xuống giữ tiềm thức (Phavangacitta). 
Trước tiềm thức ấy, tâm tìm kiếm cẳnh-giới trong 
ý cũng phát-sanh (Manodvarävãjjanacitta) xom 
tới tìm đạo-quả, kế đó tri-tuệ quan-sảt (Paccavek- 

khau näna) đạo-quả Niết-Bàn và những phiền-não 


———— 


Y) Đến căn là nói hènh-giả thành đạo-quê tức tốc. ` 


— 


đã diệt rồi hoặc vi-të phiền-não còn sót lại bao 
nhiêu cũng đều phát sanh lên, 


Tri-tuệ của hành-giả đều có 4 thánh-đạo nhút 
là : Tu-đà-hườn đạo, cô thắng-lực điệt các phiền- 
não được, như: đã cỏ giải, gọi là :« pháp Thanh: 
tịnh vì tri tuệ thấy rổ thánh-đạo » Li. sadassana- 
visudhi). là pháp minh sát thứ 5, là puập minh- 
sắt tột cao, như đã có giải tóm tắt, 

"Tiếp theo đây, giải về phưởc-bản của pháp 
tuộ-niệm (Pañnäbhũvarä). 

Ge ˆ Phướe-báu của tuệ-niệm 


Phướe-bảư của phép tuệ-niệm có nhiều thứ, 
nềú giải đại-khái có 4: 


D Diệt các phiền-não, nhứt là xan-tham ([6bha) 


2) Thọ.hưởng ý vị của thánh-guả, nhứt là Tu- 
đà-huờn quả (Ariyapbalarasãänubhavanam). 
3) Có thè nhập diệt, thọ, tưởng định được, 

l (Nirobhasapattisamãpajjanasamatthãtã). 
EN Chứng bực đáng thọ lãnh 4 món vật dụng 
của người tin-thi, (Ahuneyyabhävätisiddhi). 


"Người eo đầy đủ tríi-tuệ bằng diêt các phiền- 
não, đầu chưa dứt hẳn, cũng điệt được ít nhiều 
phiền-não. Khi mạng chung sẽ thọ sanh vën hàn- 
cảnh ấy là thuộc về phưởc-báu của ritu phàm 
nhơn, ` 


Nếu đoạn tuyệt các phiều-não, thì thuộc về 
phước-báu của thánh-vức, đó là quá-bảo của pháp 
tuệ-niệm thử nhứt. 


Sự thọ hưởng ý vị của thánh-quả, nhúit tà Tu- 
đà-huờn quả, là món quả-báo của pháp tuệ-niệm 
thử nhì. ¬ 

Sự nhập-định déi thọ tưởng, chẳng phải là 
năng-lực của phàm-nhơn dầu bực thánh : Tu-đà- 
huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm:, A-la-hán, (Sukhavi- 
passaka) (I) cũng không sao nhập-định diệt, thọ, 
tưởng, được, Chỉ có 2 bực thánh-nhơn A-na-hàm 
và A-la-hán đắc pháp phân-ticb (2) (Patisambhida) 
quen nhập bát-thiền mới nhập - định diệt, thọ 
tưởng, được. Phận sự trước của các bậc nhập- 
định diệt, thọ, tưởng, có 4: r 


„l— Làm cho các vât-dụng phụ-tùng còn lại, 
không cho hư-hoại là: Ÿ, bát, giường, bàn, ghế, 
hoặc các vật khác, dùng trong thân-thể, 


Khi bậc thánh-nhơn muốn nhập-định diệt, thọ, 
tưởng, cần phải nguyện cho các vật dụng ấy rằng : 
Xin cho các vật phụ-tùng nầy dừng bị lửa cháy, 
nước lới, giỏ thôi, kế trộm lấy, chuột cắn vân vân 


(I) Bậc A-la-hón đắc Niẽt-bàn nhưng không có thần- 
thông. 


(2) Pháp phân tích có 4... 


trong khoản 7 ngày (Idancidahca imasmim sattäha. 
bbhantare mã agginãä jhäyatu mã ndakeua vụyhatu 
mä vätena viddha''satu ma corehi hariyatu mã 
undũrãdïbi khajjatu). 

3.— Sự chờ đợi của giáo-hội (Saghappatimä- 
nanam) nghĩa là : theo lề thường khi giáo - hội 
hành-lặng sự, nếu có ông Tỷ-khưu đến dự không 
kip, giáo-hội không được phép hội hành tăng sự 
trước, Cho nên ông Tỳ-khưu, khi muốn nhập- định 
diệt, thọ, tưởng, cần phải quan-sát sự chờ đợi 
của giáo hội như vầy : Nếu ta nhập-định diệt, thọ, 
tưởng, ngồi đến 7 ngày mà giáo-hội có hành-tăng 
sự chí, ta phải xuất-định, chẳng cần ông Tỳ: khủu 
nào đến gọi ta kịp. Hành-giả khi đã nguyện như 
thể rồi, mới nên nhập-định diệt, thọ, tưởng, thì 
thường tự mình xuất-định trong khi ấy, 

3.— Sự thọ lời thánh -huấn của đức Thế-tôn 
(Satthu pakkosanan) nghĩa là ông Tỳ-knưu nên 
quan-sát đến thánh ngôn như vầy : Nếu ta nhập- 
định diệt, thọ, tưởng, ngồi đến 7 ngày, đức Thế- 
Tôn có chế-định điều học chi, hoặc sẽ thuyết-pháp 
do nguyên -nhân nào, ta phải xuất định ngay, 
không cần ông Tỳ-khưu nào đến gọi kịp. 

Hành-giả liệu tỉnh trước như thể rồi mới nên 
nhập-định diét, thọ, tưởng, thì hằng tự mình xuất‹ 
định được lập tức trong khi hữu sự.. 


d — Sự quyết- định thì giờ của sanh mạng 
(Taddhãnaparicchedo) nghĩa là : Hành oa nên 
quan-sát trước rằng: Sanh mạng ta thọ được đến 
7 ngày hay chăng? Quan-sát như thế rồi, mới 
nên nhập-định mà không quan-sát đến sanh mạng 
trong thời gian 7 ngày, thì sự nhập-định diệt thọ 
tưởng của ong Tỷ-khưu cũng không thế ngăn 
ngira sự chết được. Cho nên hành-giả phải quan- 
sát đến sanh mạng trước rồi, mới nên nhập-định. 
Phận sự ấy, hành-giả phải nguyện quan-sát, bổ 
qua không được. 

V) Người chết với bậc thánh-nhơn nhập-định 
dei thọ tưởng, khác nhau như thể nào? 

Di Người chết thân, khẩu, ý, luôn cả sanh- 
mạnh cũng đều diệt, ôn-độ của chất lửa, và lục- 
căn, cũng thầy đều đều dứt mất. Về bực tbhánh- 
nhan nhập-định diệt, thọ, tưởng, chỉ diệt thân, 
khầu, ý thôi, nhưng sanh mạng vẫn còn, luôn đến 
òn-độ của hỏa-đại và lục-căn cũng chưa dứt, chưa 
phân tán, 

Sự nhập-định diệt, thọ, tưởng, của bậc thánh- 
nhon chỉ dùng Niết-Bàn làm cẳnh-giởi thanh-tịnh, 
đó là món quả-báo thứ 3 của pháp tuệ-niệm. 

Người được gọi là: 1) Bậc đáng thọ lãnh A 
món vật-dụng của tin-thí ở phương xa dem đến 
dáng cúng cho những người có giới-banh (Àhu- 
neyya), 2) Bạc đáng thọ lãnh của tín-tbhí, mà họ 


dành đề cho thân quyển, cùng bậu bạn ở khắp 
nơi (Pãähuneyya). 3) Bậc đáng thọ lãnh của tín. 
thí, tin lý nhân-quả đem đến dưng cúng (Dakkhi- 
neyya). 4) Bậc đáng cho chúng-sanli lễ bái (A*ja- 
likaraneyya) ấy là chỉ về 4 hạng thánh-nhơn đã 
đẳc thảnh-tuệ nhứt là bực tu-đà-huòn, 


Bậc tu-đà-huờn (I) còn thọ sanh nhiều lắm là 
trong 7 kiếp nữa (Sattakhatuparama) cbi về bậc 
thánh-nhơn có ngũ-căn ` (tin-căn, tuệ-căn, tắn-căn, 
dịnh-căn, niệm-căn), và pháp minb-aät còn uon, 
nên phải thọ sanh lên nhàn-cảnh đến 7 kiếp nữa, 
mới chứng A-la-hán quả, đoạn tuyệt các điều khô 
não được. 

Hạng thứ nhì.— «Ra khỏi giòng nhập vào 
giòng (lolankola) là chỉ về bậc thánh-nhản cỏ 
ngũ-căn bực trung, luôn đến pháp mình-sát cũng 
bậc trung còn phải thọ sanh 2 hoặc 3 kiếp nữa 
mới đoạn những thống-khô được. 


Hạng thứ ba,—- « Chỉ còn gieo giống mọt lần 
nữa » (Ekabïji) là chỉ về bực thánh-nhơn đã đều 
đủ ngũ-căn, luôn đến pháp minh-såt cũng thuần- 
thục, chi còn thọ sanh làm người một kiếp nữa, 
thì được hoàn-toàn giải-thoát. Tư-đà-hàm (2) (Sa- 
kidägầmi) là bực thánh-nhơn còn thọ sanh trong 


UI Dịch là: Nhập-lưu là vờo dòng thánh. 
(2) Địch là nhứt-lei (còn trở lại một kiếp nữa), 
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thể-gian nầy một kiếp nữa, chi về hạng thánh- 
nhon đã tu phép đạo-tuệ thử nhì, còn phải trổ lại 
làm người một kiếp nữa mới thoåt-ly khồ-hải 
được. A-na-hàm (I) (Anầgãmi) chî về hạng thánh- 
nhon đã tu pháp đạo -tuệ thử 3, hãng sanh lên 
một trong 5 cối trời tịnh-phạm (2). Các ngài chẲng 
còn thọ sanh làm người trong cõi thể-gian nầy 
nữa, chỉ nhập Niết- Bàn trong cỗi tịnh-phạm ấy 
một lần. A-na-hàm cỏ 5 bậc ; 

1) Các ngài thọ-sanh trong một cõi tịnh-phạm 
nào, nhưng chưa đến nửa đời rồi nhập 
Niết-Bàn trong nơi ấy (Antaräparinibbãyì). 

2) Các ngài cư-trú trong nơi ấy qua khỏi nửa 
đời rồi möi nhập-diệt (Ùpahaceaparinibbäyi) 

3) Các ngài hành cho đến phát-sanh A+a-hán 
đạo trong tâm được dễ dàng, không cần 
phải tỉnh-tấn khó khăn (Asaukhäraparinib- 
bàyi), I 

4) Các ngài tu A-la-hán đạo được phát-sanh 
trong tâm do sự tinh-tấn nhiều (Sasankhã- 
xaparinibbầy)), 


(Ui Bár-lai (chẳng còn trở lại trong cổi näy nữa). 
-< (2) Ngũ-tỉnh phạm thiên: Vô-phiền-thiên, vô -nh'ệt-thiễn 
vố-lhiện thiên, vô-kiến-thiên, sắc cứu - cónh -thiên (AvihB, 
skappa, sudcs:oø ,sudossl, okanitthB).. 
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ð) Các ngài sanh lên một trong năm cỗi tinh- 
pham-thiên (I); k hi mang-chung röi thọ 
sanh trong môt cảnh tịnh-phạm-thiên bực 
trên hữa, cho đến tôt Dei tịnh-phạm-thiên 
rồi, mới nhập-diệt trong cõi ấy (Ủddhisota. 
akanitthagami). 

A-la-hản (2) là bậc đã thoát-ly tất cå phiền. 
bão (arahanta) chỉ về bậc Á-la-hán quả. 

Sự được chứng bực thánh-nhân theo thứ tự 
thấp cao ấy là vì tu pháp thập độ thiếu sót hoặc 
đầy đủ theo mỗi bực; đó là món phưởc-bán thứ 
tư của pháp tuệ-niệm, 

CO 7 pháp thanh-tinh như đã giải đây, nói 

thċo pháp Tam-học là : Giới, định, tuệ thì như vầy; 

Giới thanh-tịnh kề vào phần giới. 

Tâm thanh-linh kề vào phẫn định. 

$ pháp thanh-tịnh sau, kề vào phần tuệ. 

Diễn giải tóm tắt 7 pháp Thanh-tịnh, luôn đến 
sự phước-báu của pháp tuệ-niệm dën đây là dứt. 


DUT THANH-TỊNH KINH 
(TÓM TẤC) 


(I) Tịnhphạm-thiên nghĩa ià: cối trời phạm-thiên tôt 
cáo, là nơi ký té tủa họng thánh-nhôn trong sọch lò bậc 
A-ha-Hàm,. 

(2) A-lashán dịch là về-học, 


TRÍCH LUG TRONG 


(PAPASCAPASÖTANÏYA) 


BẢY NGUYÊN-.TĂC TRỌNG YẾU 


Làm cho phát-sanh thiền-định và trí-luệ, phô 
ống đến tối củ hạng hành -giả. 
BẢY NGUYÊN-TÁC ĐÓ LÁ: 
1) Nguyên-lắc chửa sửa tinh hay quên. 
2) Nguyên-tắc chửa sửa tính ngu độn, 
3) Nguyên-tắc chửa sửa tính lưới biếng. 
4) Nguyên-tắc chữa sửa tâm buồn bực. 
5) Nguyên-tắc chửa sửa sự không hài lòng. 
6) Nguyên-tắc chia sửa tâm không kiên-eÕ. 
7) Nguyên-tắc chửa sửa tính không trung-âung (h 
Bảy điều: hay quên, ngu-độn, lười biếng, buồn 
bực, không bài lòng, không kiên-tâm, tỉnh không 
trung-dung, toàn là tội lỗi nặng nề, như sự quên 
minh, nếu có trong người nào, người đó hằng 
bị thất bại nhiều điều lợi ích, nhứt là sự hột hành 


Gito vò thường, không bột cập, khðng II quệ. 
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khóng được tiển-hỏa, vĩ học chặn đầu rồi quên 
chặn chót, khi thi cử, không nhở được bài học 
thì rot, 

Vậy những nguyên-tẳc chửa sửa các điều đó 
loàn là pháp rất quan-trọng, 


Q 


-E~ NGUYÊN-TÅC CHỬA SỬA 

TÍNH HAY QUÊN 

1) Phải biểt mình trong mỗi sát-na: đứng, đi, 
ngồi, nằm, ăn, uống, làm, nói, suy tính, 
không cho tâm phóng túng, là trong khi đứng, 
phải nhớ «ta đứng, ta đứng », vừa biết 
mình, không buông thả, rồi, mới khởi làm 
công việc mà mình cần dùng tiếp theo. Khi 
mình đi, hoặc ngồi, nằm, ăn, uống, làm, nói, 
nghỉ, cũng phải có sự biết mình, như đã 
giải trong lúc mình đứng. 


2) Phải xa người hay quên, vì së làm cho mình 
phải quên theo. 


3) Chỉ nên gần người cò tâm ghi nhớ nhiều, vì 
sẽ làm cho mình ghi nhớ chon-chánh theo, 
nghĩa là người đó sẽ giúp đổ, nhắc nhở 

mình trong lúc mình quên, hoặc khi mình 

coo thấy người có sự ghi phở chơn-chánh, mình 
tự hồ thầm, rồi cố-gẳng, cho minh ghi nhớ 
. thêm lên, . ig g së 
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4) Phải chú tâm tiong sự ghì nhớ, là day mình 
thường thường rằng :« ta phải tự-hóa cho 
thành người ghi nhớ bền chắc ». 

Khi đã hành đủ bổn điều đó rồi, sẽ có tâm 


ghi nbớ kiên-cố, không quên mình trong điều mà 
mình đã làm rồi, hoặc nói rồi và học rồi, 


Q ' ze? 


I.— NGUYÊN-TẮẲC CHỬA SỮA 
TÁNH NGU-BỘN 


1) Phải chú-tâm học hồi những điều mà mình 
không rổ, không vừa lòng. 

2) Phải gìn giữ sự sạch sẽ cho chơn -chánh, 
đừng dë thân-thề, y-phục, vật-dụng và chỗ 
ở dơ bần, 

3) Phải tu hành 5 pháp: đức-tin, tinh-tấn, tri- 
nhớ, thiền-định, tri-tuệ cho đồng, đừng cho 
"hơn kém nhau. 

4) Phải xa người đốt nát là người không có sự 
từng trải, vì sẽ làm cho mình ngu-đốt theo. 

5) Phải gần người thông-minh, có nhiều kinh- 
nghiệm, vì sẽ làm cho mình có khiếu thông- 
minh theo, 


6) Phải chú-tâm trong khi tiếp-xúc các nhân- 
quả, là khi gặp gở cái chi, mà mình chưa 
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hiểu rổ gốc ngọn, phải tìm nghĩ cho biết, 
- đừng bỏ quà. 

WK Phải ċħú-tám tròng pháp làm cho mình phát 
-sanh trítuệ — bất cử là điều cht — phải tìm 
hiều cho (ën, Thí-dụ nh sự nhúm lửa: 
mỗi khi nimm lửa, phải nghÏ xét rằng : lam 
thể nào cho lửa mau cháy, xét cho đến khi 
hiểu rõ, vừa lông, trong sự nhúm lửa đỏ, 
chớ doe, 


Khi đã nành theo 7 nhân đỏ rồi, mình së sửa 
được tính ngu-ngốc, trở nên thông minh, chắc 


thật, 
Q 


MÍ.— ÑGUYÊÑ-TẮC CHỮA SỬA 
TÍNH LƯỜI BIẾNG 


1) Phải tưổng đến tội của tính lười biếng rằng: 
Sự lười biểng là điều không tốt, nó chỉ làm 
cho người thấp hèn thôi. 

2) Phải nhở dën đức của sự siềng-năng rằng : 
sự cẳñ-lao hằng làm cho người được tốt 
đẹp, được yên vui, được tiến-hỏả mëi mãi. 

8Q Phải xét đến sự hành-trình của con người 
rằng: «con đường di đề tìm sự hiểu biết 
©hữñ-l, sứ áh-vul, sự tiến-hỏä, Rhông phải 
dễ-đảng đâu A Kể lườisbiếhb không gé thế 


ER 


đi theo được, chẵe thật — Khi đã xét thấy 
như thể rồi, phải Hf-hỏả rằng : «ta phải cần 
mân, ta phải bền chí, kiên-tâm, khóng nên 
ngå lòng, thối chuyền, 

4) Phải tôn-trọng đối vời thực-phẩầm mà minh 
dùng, nghĩa là trong mỗi sát-na thọ thực, 
phải xét rằng : thực-phầm nầy không phải 
đề cho người nhác-nhớn dùng đâu, vì là vật 
có lên do sự siêng-năng của người, như 
com mà người được dùng hằng nhờ kể 
nông-phu làm ra, xiết bao cực-nhộc; khi đã 
nghỉ như thë rồi, phải nhở tự-höa rằng : 
« Ta phải siêng-nắng, không nên bớ-tHỜ, hö- 
hing đâu ». 

5) Phái nhở đến tàisản mà minh đã được từ 
sự tình-tấn là của cải vë đời và phần đạo 
rằng : « nếu ta lười-biếng thì không bao giờ 
ta được của thể-gian và xuất-thế, chắc thật », 

ö) Phải nghĩ đến lời thầy chỉ bảo sự hiểu biết 
cho ta rằng: «những bậc đó điều là hạng 
thông rö chơn-chánh, toàn là người mong 
méi tho ta trở nên tốt lành, không muốn 
cho tà thắp hèn đâu ». 

?) Phải tưởng rằng: «tả là löài người, cao 
thượng hon cầm thú, ta không nén lười- 
biếng, khong nén làm cho thất lợi, ñhư éầrà 
thủ dâu»,  - geb 
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8) Phải nhở đến bậu bạn tỉnh-tấn, đã được 
thông-minh, tốt lành, yên-vui, tiến-hỏa rằng : 
họ toàn là người siêng-năng cả. 

9) Phải xa người biếng - nhắc, gần kể siêng- 
năng. 


10) Phải chăm chủ trong sự cần-mần, vừa lòng 
trong sự khó nhọc. Phải gởm-ghê tinh cầu- 
thả, biếng lười, như nhờm-gởm vật do bần 


vậy. 


Khi đã hành theo 10 điều đỏ rồi, së diệt trừ 
được tinh lười biếng. Ngu giáo-hỏa kẻ khác, nhứt 
là con chảu cho trở thành người cần-mâẫn, cũng 
phải huấn-luyện theo 10 pháp đó, nhưng phải từng 
trải trong sự giáo-hỏa, là đừng bắt buộc ngay, 
phải dùng phương-tiện dạy hằng lời hỏi dần dần, 
như hỏi trong khi dùng cơm, boặc sau lúc đã ăn 
rồi, rằng : 


a Nầy! Thực -phầm mà ta dùng đây là của 
người nhác-nhớn, hay, của kẻ siêng-uăng làm ra? 
Nếu chủng nó nói chưa vừa ý, thì nên giải cho 
chúng nó nghe, rồi hỏi nữa coi chúng nó sẽ đáp 
thể nào? Nếu đáp không (rung cũng đừng nói, 
cố-gắng hôi nữa, cho đến khi chủng nó trả lời 
trúng rằng là của người khéo léo làm ra, rồi sẽ 
béi nữa ` Các con siêng năng hay biếng-nhác ? Nếu 
chúng nó nói : « Fhåi là người chăm chú », rồi mình 
chờ xem coi chúng oe siêng thật hay cbẳng ?». 
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IV.— NGUYÊN-TẮC CHỬA SỬA 
TÂM BUỒN BỰC 


1) Phải nghĩ dën điều lành của minh và của kẻ 


khác mà mình nhận rằng: «ta đã làm việc 
phải như vậy, trong khi đỏ... cần nhở đến 
sự hành -vi chơn -chánh của mình, hoặc 
những điều mà mình đã giúp dé kë khác, 
như đã cho vật nầy, món kia đến người. Hãy 
nhở đến điều tốt của người mà mình kinh- 
mến, như cha mẹ, thầy tô rằng: Các bậc đó, 
đều cỏ làm việc lành để dánh rất nhiều, 


2) Phải nghỉ dën việc lành của kê khác rằng : 


họ được tốt, được vui do đức-tính nào, đức- 
tính đỏ ta cũng có vậy. — Điều nầy ám-chỉ 
rằng : tưởng đến người lành là đề cho ta 
được vui thích. Ta phải điều tra tỉnh tốt 
của người đó trước, rồi xét đến ta rằng: ta 
có đức-tính đó như họ chăng ? Nếu thấy ta 
được tốt như người rồi đem so sánh người 
với ta. 


3) Phải tưởng đến đức của Niết Bàn rằng: Niết- 


Bàn không có sự buồn rầu, khổ-não đâu, 
chỉ có sự vui thôi. 


4) Không nên gặp người khồ-pão. Phải gần kå 


thường được yên-vui, vì sẽ làm cho minh 
được vui theo, 


5) Chỉ phải nhớ dën vấn-đề an-vui mà mình đã 
nghe tử nơi kinh hoặc từ ké khác, hoặc 
chuyện làm cho mình đã được vui thích, 

6) Phải chú-tâm trong sự vui-thích, cho dën 
khi tâm hằng được thơ-thới, ảm-chỉ rằng: 
trong điều nầy dạy phải tập luyện cho mìnb 

_ được vui, Da khô. | 


Khi đã hành theo 6 điều đó rồi, sự nhiên, muộn, 
buồn rầu, bất bình trong lúc bịnh hoạn, hoặc 
trong cơn đỏi kém, hoặc khi chia Da nhân - vật 
tríu mến, sẽ tiêu tan. 

Tâm càng an-vui thì làm việc chỉ cũng sẽ được 
Dn nguyên, 

Q 


V.— NGUYÊN-TẮC CHỬA SỬA SỰ 
KHÔNG HÀI LÒNG 


D Phải dùng những thực-phầm vừa với thân? 
thê của mình, nghĩa là thực-phầm không 
làm cho khó chịu, không làm cho yếu sức: 
và không nên ăn quá độ, 

- 2) Phải tìm ngụ trong nơi có kbí-hậu vừa với 
đặc-tính của mình (nóng, ấm, lạnh cho hợp 
với tử đại của mình). 

än Phải tìm oaixnghi an-vui, là mình hap với 
oai-nghi nào nhiền, thì dùng oai-nghi đỏ cho 
vừa, 


4) Phải giữ tâm bực trung, đừng tham, sân, 
trong khi mình hoặc người có khô, nguy 
hạy vụi, tiện, Phải nhớ nghĩ đến cái nghiệp 
là trọng rằng: Đây là cái nghiệp của mình, 
của người, 

5) Nên xa ngưới dữ hay làm khó, làm hại kể 
khác. Phải gần người lành, cò tâm yên lặng, 

6) Phải chủ-tâm trong đường an-tÏỉnh thân và 
tâm, là phải tu tập cho đến khi tâm yên-lặng. 

Khi đã hành theo 6 pháp đỏ rồi, thân lâm sẽ 
được yên-vul, 


VI— NGUYÊN-TẮC CHỬA SỬA TÂM _ 
KHÔNG KIÊN.CỔ 
1) Phải gìữ sự sạch-sể cả bên ngoài và bên 
trong, nghĩa là làm cho thân-thệ, y-phục; 
vật dụng, chỗ ở, cho sạch-sẽ đồng nhau, 
2) Phải hành 5 đức-tánh näy cbo cỏ trong mình; 
a) Đức-tin. 
b) Tinh-tấn. 
c) Tri-nhớ, 
d; Thiền-định, 
e) Tri-tuệ, 
Cho đồng, đứng cho hơn kém nhan, 
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8) Phải có khiểu thông-minh trong sự phân biệt 
những cái mà mình thấy, đừng bỏ qua, 

4) Phải chú-tâm cho bền chắc, cho vui thích, 

và kèm (âm cho vừa, đừng đề thái quá, 
phóng túng, nghĩa là nếu tâm thối chuyển 
thì tìm cho thấu nguyên-nhân làm cho tâm 
lui sụt, khi đã thấy, phải diệt trừ ngay. Phải 
nhở nghỉ điều làm cho tâm kiên-cố — Về 

| phương-pháp cho tâm vui thích cũng vậy, 

5) Nếu thấy tâm an-trú chon -chánh, phải giữ 
tâm trung-lập, đừng cho trồi sụt, 

6) Phải xa người phóng túng, gầu bậc an-lỉnh, 
làm việc phải cho đúng đắn, 

7) Phải nghĩ đến những việc mà mình định së 
làm, rồi hành cho đến khi đạt mục-dích, 
nhưng phải ở trong đường đạo-đức. 

8) Phải chú-tâm cho vững chắc luôn luôn. 


= Khi đã hành theo 8 điều đỏ rồi, mình sẽ có 
tâm kiên-cố, thật. 


vu... NGUYÊN-TẮC CHỬA SỬA TÂM 
KHÔNG TRUNG-DUNG 


1) Khi mình hay người gặp khô, được vui, phải 
nghĩ rằng : Đây là do nghiệp dữ hoặc nghiệp 


WT TT Ấ5 se. 


Anh của minh và của người; hoặc xét rằng 
không phải chúng-sanh, người, chịu khổ, 
được vui đâu; chỉ là tử-đại thôi, 

2) Phải tưởng rằng: « Không có ai là chủ của 
cái chỉ cả, chỉ là cái đề dùng trong chút lát 
thôi — hoặc nghĩ rằng: tất cả cái đó toàn 
là cái tạm thời thôi, không lâu dai đâu », 


3) Xa người hay dinh mắc (gắp đâu wa thích đó) 

4) Ghỉ nên gần người có tâm trung-lập trong 
các sự vật, nhứt là bậc không cỏ tâm thiên- 
vị, vì thương, vì ghét, 

5) Phải chú-tâm bực trung. Phải lúyện-tập cho 
dën khi phát-sanh tâm vô-ký chơn-chánh, 


_ Khi đã hành theo 5 pháp đỏ rồi, sẽ chira sửa 
cải lâm không vô-ký cho trở nên trung-dung được, 
Xin nhắc lại rằng : nếu người mình không lầm 
lạc, không ngu-ngốc, không lười - biếng, khong 
buồn lòng, không hài-lòng, không kiên-cố, không 
trung -dung, thì rất cao qui, làm việc chỉ hằng 
được như nguyện, không sai, TT 
Nhân đó, xin hành-giả hãy tỉnh-tấn hành chư 
được, theo 7 nguyên-tắc đã giải đây, hâu dạ 
được mục-đích giải-thoát, không sai. 


DUT PHÁP TRÍCH-LỤC. 


Phật ngôn : : 


› Con người thường bị lòng Dam op due, nên 
Go chỗ này, chỗ kia, như con dé, bị chúng rượt, 
Một phen đã bị cái tham nó buộc rồi, thì nạn khô 
nó, dồn dập, trên mình mãi lâu, Nhà bo dao, muốn 
giữ Ain trong, sạch, “phải đuôi Xa sự tham, 


Q 


ở đâu có, nøay-tháÌ là có đạo-đức, ổ đâu có 
dao die la có ngay- -thật, và đạo - đức của người 
1ngay-thật với sự ogay- -thật dủa' người đạo- đức d'n 
la sự eege ä dạo đức: NI Ni báu hơn hết ở 
đời nầy, 


Không nên. dòm lỗi, người, không nên xem họ 
làm cái chỉ hay họ quen cái chi, mình hãy lấy 
tắt dòm lại lỗi ' ii dëm coi mình làm những 
việc gi x và quéu những "điều gì 
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Prät Cé näy c các 0 khưu ! ' Đầu các trò vỉ lễ gì 
mà khô, ,các trò „cüng chẳng nên lâm khô kë khác. 


Bước từng btróc, lắm từng: việc, giữ lừng giờ, 
däng hiền nhấn häng don mình SN) thật tong 
sach, dứt bỏ những. sự do bầu (tội lối) cũng như 
người thợ Bạt 'thẻẻ vàng Sậy, 7 
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Nhà học đạo, giờ khắc nào cũng phải dè-dăt, 
tần-thần. và đề .ý coi. chừng lời nói, việc làm và 
tư-tưởng mình luôn. Dâu dhot :là : ngày: chót: cia 
kiếp mình, mình cũng giữ làm tròn phận sự, 


Lời nói ngay:thật là điều cần-yểu.thứ nhữt, 
lời nỏi hòa-nhã là điều cần-yếu thứ nhì, lời nói 
hiền lành là điều cần-yếu thứ ba, lời nói hữu-ícb 
là điều 'cần-yếu thứ tư. 

4 

Sự ham muốn và lòng luyễn-ái nỏ nảy sanh 
ra nơi mình và toan lấn lướt minh, 'mình' phải 
dánh ngã nó ngay, lúc no mới phát sanh lên. 

A 

Ngh† dën cải chết, đến cái đời mo-hö, Không 
biết mình sống bao làu và khong biết tHời-thế no 
xây rá cho: mình. thế nào, nghĩ như Wéi na 
minh ở.theo chân-lý. chí nal 

Nghĩ rằng: nhân quả liên tiếp giàn không 
bao, giờ sai chạy, nghĩ như vå, khiến minh lánh 
xa những điều lội lôi. 

Nghỉ đến chỗ giả đối, đến sự ngắn-ngủi của 
đời, mình đem so với các đời Sau, khiến mình lo 
mà giải-thoát. 

Nghĩ rằng : chúng-sanh chất chửa trong lòng 
những mối dục-vọng xấu-xa, nhữn, sự bất công 
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giả trá. Nghĩ rằng: Rất khó mà chặt đứt tình-dụe, 
nghỉ như vậy, khiến mình tham-thiền nhập- -định 
đề. Si đến chân-Ìÿ. 

Q 


Tánh nết có chỗ chê, mà mình không chịu 
sửa, thì mình rất lỗi lầm, 


— Nhìn chủng-sanh bằng cặp mắt vo tư, tổ ra 
người cao-thượng. 
Q 


_ Bao giờ mình bô nơi ở chung chạ với đời, đi 
ở yên trong nơi êm-tịnh thì mình nên mừng 

Q 

- Không thật cò ý-chỉ thì gây thêm nhiều điều 

lầm-lạc và làm cho sự đã lầm-lạc từ trước trở lại; 

còn thật có ý-chỉ thì chẳng những khỏi lầm-lạc 

thêm mà lại còn dứt được các milye từ trước nữa. 
Q 

Giữa cơn dông-tố, mấy hòn núi cao vẫn đứng 


vững; người hiền cũng thế, mặc ai khen chê, 
minh vån tự-nhiên, 


ER 


